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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Khái niệm vi nhựa 

1.1.1. Nguồn gốc vi nhựa 

Các khu vực ven biển và đại dương đang chịu áp lực ngày càng lớn từ 

các hoạt động của con người. Các chất ô nhiễm như thuốc trừ sâu, chất ô 

nhiễm hữu cơ bền (POPs), hydrocacbon, kim loại nặng, nhựa và vi nhựa đang 

tác động sâu sắc đến hệ sinh thái biển. 

Vùng ven biển luôn biến đổi mạnh mẽ do sự tác động của nhiều yếu tố 

tự nhiên và con người. Đây là nơi giao thoa giữa nước ngọt từ sông, đầm phá 

với môi trường nước mặn của biển, tạo nên những đặc điểm lý hóa phức tạp. 

Vì vậy, việc đánh giá mức độ ô nhiễm và tìm giải pháp khắc phục ô nhiễm 

môi trường biển và ven biển là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và quản lý sinh thái. 

Rác thải đại dương đã trở thành một vấn đề môi trường mang tính toàn 

cầu, ảnh hưởng đến mọi khu vực trên các đại dương. Phần lớn rác thải có 

nguồn gốc từ các hoạt động trên đất liền, gây ra hàng loạt vấn đề nghiêm 

trọng về sức khỏe, kinh tế và môi trường do hệ thống quản lý chất thải yếu 

kém và thiếu hụt cơ sở hạ tầng đạt chuẩn. 

Lượng rác thải nhựa trong đại dương đang ngày một gia tăng, kéo theo 

những hậu quả nghiêm trọng về mặt sinh học và sinh thái. Nhựa chiếm 

khoảng 80% tổng lượng rác thải biển, trở thành mối đe dọa lớn đối với sự cân 

bằng và phát triển bền vững của hệ sinh thái đại dương [1].  

Nhựa chiếm khoảng 80–85% tổng lượng rác thải đại dương. Kể từ năm 

1950 đến 2003, nhựa đã trở thành loại rác thải phát sinh nhanh nhất trong hệ 

thống rác thải đô thị. Sự gia tăng mạnh mẽ của sản xuất nhựa trong những thập 

kỷ qua là minh chứng cho điều này, khi sản lượng toàn cầu tăng từ 1,7 triệu tấn 

vào những năm 1950 lên đến 299 triệu tấn vào năm 2014 [2]. Xu hướng sản 

xuất, thói quen tiêu dùng và sự gia tăng dân số đều cho thấy rằng việc sử dụng 

nhựa sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Tuy nhiên, chỉ khoảng 5% lượng nhựa 

được tái chế, dẫn đến tình trạng tích tụ nhựa ngày càng nghiêm trọng trong môi 
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trường biển [3]. Phần lớn các polyme tổng hợp phổ biến không phân hủy hoàn 

toàn trong tự nhiên mà trải qua quá trình phong hóa vật lý và quang hóa học, 

dẫn đến sự phân tách thành các mảnh nhỏ hơn dưới tác động của UV và nhiệt 

độ môi trường môi trường thấp [4] và được gọi là vi nhựa. 

"Vi nhựa" là những hạt nhựa có kích thước rất nhỏ, dao động từ 1 µm 

đến 5 mm, khiến chúng khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường [5]. Những hạt 

này thường tồn tại trong các môi trường như nước, đất và không khí, và có thể 

gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với hệ sinh thái, động vật và sức khỏe 

con người khi chúng xâm nhập vào chuỗi thức ăn. 

 

Hình 1.1 Định nghĩa và hình dạng vi nhựa 

Tuỳ theo nguồn gốc, vi nhựa được phân thành 2 nhóm: vi nhựa nguyên 

sinh và thứ cấp.  

Vi nhựa nguyên sinh là các hạt nhựa được sản xuất ngay từ ban đầu với 

kích thước nhỏ, chủ yếu phục vụ làm nguyên liệu trong công nghiệp nhựa. 

Chúng thường được gọi là nurdles và có kích thước dao động từ nano đến 

micromet. Loại vi nhựa này được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành như 

mỹ phẩm, y tế, dệt may, chất tẩy rửa, tàu biển và công nghệ chế tạo khuôn. 

Khoảng 90% hạt nhựa có mặt trong mỹ phẩm là polyethylene (PE), cùng với 

polypropylene (PP), polyethylene terephthalate (PET) và nylon. 

Các hạt nhựa nguyên sinh được sử dụng trong sữa rửa mặt, kem đánh 

răng, và mỹ phẩm như gel tắm, tẩy tế bào chết, kem lột, phấn mắt, lăn khử 

mùi, phấn má, kem nền, mascara, kem cạo râu, sữa tắm tạo bọt, thuốc nhuộm 
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tóc, sơn móng tay, thuốc chống côn trùng và kem chống nắng [6, 7]. Ngoài ra, 

chúng còn xuất hiện trong quần áo tổng hợp, chất mài mòn trong sản phẩm 

tẩy rửa, dung dịch khoan dầu khí [8]. Không những thế, vi nhựa nguyên sinh 

cũng được ứng dụng trong công nghệ phun cát. Phương pháp này hoạt động 

bằng cách phun các hạt nhựa như acrylic, melamine hoặc polyester lên bề mặt 

vỏ tàu và các động cơ máy móc nhằm loại bỏ lớp rỉ sét và lớp sơn cũ. Ngoài 

ứng dụng trong mỹ phẩm, vi nhựa sơ cấp còn được áp dụng trong công nghệ 

phun cát để làm sạch máy móc, động cơ và vỏ tàu. Các hạt nhựa acrylic, 

melamine hoặc polyester được phun với áp lực cao nhằm loại bỏ rỉ sét và lớp 

sơn cũ. Theo thời gian, những hạt này bị mài mòn, trở nên quá nhỏ để sử 

dụng tiếp và có thể nhiễm các kim loại nặng như Cadmium, Crom và Chì, dẫn 

đến nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Vi nhựa thứ cấp (secondary microplastics) được tạo ra từ quá trình 

phân rã của các mảnh nhựa lớn trong môi trường biển và đất liền. Theo thời 

gian, dưới tác động của các yếu tố tự nhiên, những mảnh nhựa này bị phân 

tách thành các hạt nhỏ hơn. Quá trình này chịu sự tác động của nhiều cơ chế 

khác nhau, bao gồm phân hủy oxy hóa nhiệt, tác động cơ học, thủy phân và sự 

phân hủy sinh học do vi sinh vật. Đặc biệt, nhiệt độ và nồng độ oxy trong 

nước có thể ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ phân hủy quang học của nhựa, từ 

đó thúc đẩy quá trình hình thành vi nhựa thứ cấp trong môi trường, làm thay 

đổi tốc độ và mức độ phân rã của chúng. Bên cạnh đó, ngoài quá trình phân 

hủy do ảnh hưởng của năng lượng mặt trời, sự bào mòn cơ học từ sóng biển 

cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phá vỡ các mảnh nhựa lớn, từ đó tạo 

ra vi nhựa thứ cấp trong môi trường. [9].  

Cả hai loại vi nhựa (nguyên sinh và thứ cấp) đều tồn tại với nồng độ 

cao trong hệ sinh thái biển. Khoảng 245 tấn vi nhựa được sản xuất mỗi năm 

và cuối cùng xâm nhập vào các nguồn nước, nơi chúng bị sinh vật biển nuốt 

phải và tích lũy trong cơ thể và mô của chúng. 
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Hình 1.2 Ảnh minh họa quá trình phát sinh vi nhựa  

từ các nguồn khác nhau và sự phân tán của chúng trong môi trường 

Cho đến nay, các nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa tại Việt Nam vẫn còn 

nhiều thiếu sót và mang tính rời rạc. Đặc biệt, rất ít những toàn diện, hệ thống 

nào đánh giá nồng độ vi nhựa trên một khu vực cụ thể. Trên thực tế, các hệ 

sinh thái nước ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam rất đa dạng, bao gồm hồ 

đầm chứa, khu vực cửa sông, bãi triều, làng chài, bãi biển. Việc nghiên cứu 

toàn diện về vi nhựa trong các khu vực này là cần thiết để đánh giá chính xác 

mức độ ô nhiễm và tác động của chúng đến môi trường. 

1.1.2. Sự phát tán của vi nhựa trong môi trƣờng 

Vi nhựa có khả năng lan truyền trong môi trường qua các con đường 

khác nhau, bao gồm không khí, đất, nước ngọt và đại dương. Nhờ vào các yếu 

tố tự nhiên như gió, dòng hải lưu và sự di chuyển của động vật, những hạt vi 

nhựa nhỏ có thể đi xa so với nguồn gốc phát thải ban đầu. Khi đã xâm nhập 

vào các hệ sinh thái, chúng có thể tồn tại lâu dài nhờ vào tính chất bền vững 

của polymer, từ đó gây ra những tác động không mong muốn đối với các hệ 

sinh thái. 

Trong môi trường nước, vi nhựa dễ dàng bị cuốn theo dòng chảy của 

sông, cuối cùng đưa chúng ra đại dương. Các hệ thống sông lớn đóng vai trò 
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then chốt trong việc mang vi nhựa từ các khu vực đất liền ra biển. Quá trình 

phân tán vi nhựa trong nước còn bị chi phối bởi các đặc tính vật lý và hóa học 

của chúng, như kích thước, nồng độ và khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm 

khác. Những hạt có tỷ trọng thấp thường nổi trên bề mặt nước, trong khi 

những hạt nặng hơn lại có xu hướng chìm xuống đáy, góp phần làm tăng mức 

độ ô nhiễm trong hệ sinh thái dưới nước. 

Không chỉ giới hạn trong nước, vi nhựa còn có mặt trong không khí. 

Chúng có thể bị gió cuốn lên từ bề mặt đất hoặc nước và phát tán trong khí 

quyển. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng vi nhựa trong tuyết ở Bắc Cực và trên 

các dãy núi cao, cho thấy chúng có thể di chuyển hàng nghìn km thông qua 

các quá trình khí quyển. 

Ngoài ra, đất cũng đóng vai trò như một kho chứa quan trọng của vi 

nhựa, chủ yếu do quá trình tích tụ từ bùn thải, phân bón hữu cơ có nguồn gốc 

từ chất thải sinh hoạt và công nghiệp. Khi xâm nhập vào đất, vi nhựa có thể 

làm thay đổi cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái đất, gây ảnh hưởng đến hệ 

vi sinh vật và làm gián đoạn quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng của cây trồng. 

Sự hiện diện của vi nhựa trong đất không chỉ đe dọa đến năng suất nông 

nghiệp mà còn có nguy cơ phát tán ngược trở lại môi trường nước và không 

khí, làm gia tăng mức độ ô nhiễm trên diện rộng. 

Theo nghiên cứu của Diogo Peixoto và các cộng sự, khi khảo sát lượng 

vi nhựa trong 15 mẫu muối ăn từ các nguồn khác nhau ở Trung Quốc, kết quả 

chỉ ra rằng nồng độ vi nhựa thay đổi từ 550 đến 681 hạt/kg muối. Điều này 

cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm vi nhựa trong cả môi trường nước biển và 

nước ngọt [10]. 

1.2. Tình hình nghiên cứu vi nhựa trong môi trƣờng biển 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu vi nhựa trong môi trường biển trên thế giới 

Tổng sản lượng nhựa toàn cầu đạt tới 6300 triệu tấn trong đó 79% bị 

thải ra các khu xử lý chất thải và môi trường xung quanh [11]. Ước tính cho 

thấy mỗi năm có khoảng 1,15 đến 2,41 triệu tấn chất thải nhựa được thải vào 

đại dương thông qua các con sông. Đặc biệt, những con sông chảy qua các 

khu vực đô thị và công nghiệp có mức độ ô nhiễm nhựa cao hơn, do chịu ảnh 
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hưởng từ hoạt động tiêu thụ và sản xuất của con người. Sự tích lũy vi nhựa 

trong môi trường biển không chỉ gây hại đến hệ sinh thái mà còn tiềm ẩn 

nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn và sức khỏe con người [12]. Trong môi 

trường biển, nhựa chiếm khoảng 60–80% lượng rác biển [13]. Phần lớn chất 

thải nhựa trong môi trường có kích thước lớn, bao gồm các vật dụng tiêu dùng 

hàng ngày như vỏ chai nước, túi nylon và bao bì nhựa. Những chất thải này 

xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hoạt động sinh hoạt, công 

nghiệp và thương mại. Sau khi bị thải bỏ, chúng có thể bị cuốn vào môi 

trường tự nhiên qua các yếu tố như gió, dòng nước và hoạt động của con 

người. Những mảnh nhựa này có thể di chuyển đến các hệ sinh thái nước 

ngọt, biển và các vùng ven bờ. 

Khi chất thải nhựa tích tụ trong môi trường, chúng không chỉ ảnh 

hưởng xấu đến các hệ sinh thái tự nhiên mà còn có tác động tiêu cực đến sức 

khỏe con người. Các động vật có thể nuốt phải các hạt vi nhựa, và chất độc từ 

nhựa có thể xâm nhập vào chuỗi thức ăn, từ đó tác động đến cơ thể con người. 

Điều này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm các bệnh 

liên quan đến hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, và thậm chí là các căn bệnh ung thư. 

Ngoài ra, chất thải nhựa còn làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến chất 

lượng nước sạch mà con người và sinh vật sử dụng. 

Hơn 8 triệu tấn nhựa được chuyển vào đại dương mỗi năm, tương 

đương với việc xử lý một xe tải nhựa thải xuống biển mỗi phút. Điều này đã 

tạo ra nhựa trở thành thành phần chính trong khoảng 80% lượng rác thải trôi 

nổi ở đại dương. Sự ô nhiễm này ngày càng nguy hiểm khi ước tính có tới 51 

tỷ hạt nhựa hiện diện trong các vùng biển trên toàn cầu, gấp 500 lần số ngôi 

sao trong phạm vi Ngân Hà. Những hạt vi nhựa này gây ra mối đe dọa nguy 

hiểm cho sinh vật biển, làm suy giảm chất lượng môi trường sống và ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các loài sinh vật. 

Rác thải nhựa trong môi trường biển đang gây hại cho hơn 800 loài 

sinh vật. Có tới 40% số loài động vật có vú biển và 44% số loài chim biển đã 

được ghi nhận là bị ảnh hưởng bởi việc ăn phải rác thải nhựa. Nhiều động 

vật hoang dã là thức ăn, dẫn đến các vấn đề như tắc đường tiêu hóa hoặc ngộ 

độc, làm giảm khả năng sinh tồn của chúng. Nếu tốc độ sử dụng các sản 

phẩm nhựa dùng một lần như chai, túi và bột không được kiểm soát, ước 



7 

tính rằng đến năm 2050, lượng nhựa trong đại dương sẽ vượt qua khối lượng 

cá. Đồng thời, gần như tất cả các loài chim biển (99%). Hậu quả của tế bào 

nhiễm sắc chất rất nguy hiểm đối với đời sống vật chất. Mỗi năm, rác thải 

nhựa giết chết tới 1 triệu con chim biển, 100.000 động vật có vú biển, rùa 

biển và vô số loài cá. Nhựa không chỉ ảnh hưởng đến những cá thể cụ thể 

còn tồn tại trong hệ sinh thái suốt thập kỷ kỷ, tiếp tục gây hại mỗi ngày cho 

hàng rêu sinh vật biển. Một mối nguy hiểm khác đến từ các thiết bị đánh bắt 

bị bỏ rơi hoặc mất tích. Các thiết bị này sử dụng khoảng 10% (tương đương 

640.000 tấn) tổng lượng rác thải biển, tiếp tục hoạt động như những "bẫy 

ma". Chúng bắt giữ cá, rùa, chim biển và động vật có vú biển mà không thể 

thoát ra, gây ra các tổn thất nặng nề. Tất cả những tác động này cho thấy ô 

nhiễm nhựa không chỉ là một thách thức về môi trường mà còn là một cuộc 

khủng hoảng toàn cầu, đe dọa sự sống của sinh vật biển và con người. Các 

giải pháp bền vững, như giảm thiểu tiêu thụ nhựa, cải thiện việc tái chế và 

nâng cao ý thức cộng đồng, cần phải được thực hiện ngay lập tức để bảo vệ 

đại dương trước khi quá muộn [14]. 

Nghiên cứu về vi nhựa trên thế giới vẫn đang trong giai đoạn phát triển 

mạnh mẽ, với phạm vi đa dạng và ngày càng mở rộng. Những nghiên cứu ban 

đầu có từ những năm 1970, với các công trình tiêu biểu của E.J. Carpenter 

(1972) và của G. Akay (1980) [15, 16]. Một bước tiến lớn diễn ra vào năm 

2004, nhà khoa học R.C. Thompson lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ "vi nhựa" 

để mô tả các mảnh nhựa nhỏ xuất hiện trong đại dương, mở ra nhiều nghiên 

cứu tiếp theo [17]. Từ năm 2004 đến 2010, số lượng bài báo công bố liên 

quan đến vi nhựa chỉ vào khoảng 70 bài, nhưng từ năm 2011 đến 2017, con số 

này đã tăng lên 939 bài. Đặc biệt, trong giai đoạn 2018–2020, số lượng 

nghiên cứu về vi nhựa trong môi trường biển tăng đột biến, với khoảng 2.335 

bài báo được công bố [18]. Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 

5/2021, Trung Quốc dẫn đầu về số lượng nghiên cứu vi nhựa trong môi 

trường nước với 619 nghiên cứu, tiếp theo là Nhật Bản và Ấn Độ. Điều này 

phản ánh mức độ quan tâm ngày càng lớn đối với tác động của vi nhựa đến 

môi trường, đặc biệt là trong bối cảnh ô nhiễm nhựa đang trở thành một vấn 

đề toàn cầu [19] (Xem hình 1.3). 
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Hình 1.3 Các công bố về vi nhựa trên thế giới trong giai đoạn 2004 – 2021 

Hiện nay, vi nhựa xuất hiện ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, từ nước 

mặt, trầm tích đáy biển sâu, nước ngầm đến các hồ chứa, kênh rạch, sông ngòi 

và bãi cát ven biển. Thậm chí, chúng còn tồn tại trong không khí mà con 

người hít thở hàng ngày. Các nghiên cứu đã phát hiện vi nhựa không chỉ ở 

môi trường đô thị mà còn tại những khu vực xa xôi như rừng ngập mặn, Bắc 

Cực, Nam Cực, các dòng suối trên đỉnh Everest và vùng Tây Tạng. Mức độ ô 

nhiễm vi nhựa trong các đại dương và vùng biển có sự khác biệt theo khu vực 

địa lý, phản ánh ảnh hưởng từ hoạt động con người và các dòng hải lưu trên 

toàn cầu [20, 21]. 

Từ rất nhiều nguồn thải, rác thải nhựa và vi nhựa có mặt trong hệ sinh 

thái nước ngọt, nước lợ trong hệ thống các sông, hồ, kênh rạch…đến các cửa 

sông trước khi đổ ra biển và rác thải  nhựa và vi nhựa từ các nguồn thải, bao 

gồm các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, khu xử lý nước, xây 

dựng, các bãi chôn lấp, các hoạt động sinh hoạt, các hoạt động môi trường, 

khoáng hóa, trầm tích bào mòn…Nguồn gốc và sự hiện diện rác thải nhựa và 

vi nhựa trong hệ sinh thái nước mặn vùng ven biển là nơi tiếp nhận lượng ô 

nhiễm rác thải nhựa/vi nhựa khổng lồ. Thống kê cho thấy, ô nhiễm vi nhựa 

với nồng độ cao trong hệ sinh thái nước mặn là nơi tiếp nhận các nguồn thải 
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từ các hoạt động nông nghiệp và du lịch, 70% - 80% vi nhựa ở môi trường 

biển từ các nguồn sông suối đổ về và hàng năm ước tính khoảng 31.9 triệu m3 

nhựa thải ra môi trường [22]. Ngoài ra, ô nhiễm nhựa và vi nhựa trong các hệ 

sinh thái nước mặn còn xuất phát từ các nguồn thải của các nhà máy, khu 

công nghiệp lân cận và các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của cộng đồng cư 

dân ven biển. Thêm vào đó, các hoạt động như nuôi trồng thủy sản, đánh bắt 

cá, khai thác khoáng sản, và các hoạt động kinh tế ven biển như xây dựng cầu 

cảng cũng đóng góp vào vấn đề này. Trong những năm gần đây, vi nhựa đã 

trở thành một trong những chất ô nhiễm đáng lo ngại, bởi chúng là các 

polymer khó phân hủy trong môi trường nước, tồn tại lâu dài và có thể liên 

kết với các chất độc hại, khiến chúng càng trở nên nguy hiểm. 

Một kết quả nghiên cứu của Kalogerakis và cộng sự cũng nhận định 

rằng việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trên cát bãi biển hoặc trong nước biển 

gần bề mặt, làm cho trình phân mảnh trên bờ nhanh hơn so với trên biển. Do 

đó, trong một thời gian ngắn, các mảnh vụn nhựa trên bãi biển có thể biến 

thành vi nhựa và nhờ sóng lớn hoặc gió mạnh, các vi hạt được tạo ra được 

đưa trở lại môi trường nước làm cho việc thu thập trở nên khó khăn hơn. Do 

đó, chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan 

nói chung, nên nỗ lực hết sức để thường xuyên thu gom các mảnh vụn nhựa 

từ các bãi biển (đặc biệt là tại các khu vực tích tụ mảnh vụn đã biết) trước khi 

chúng biến thành vi hạt và được đưa trở lại môi trường nước [23]. 

Nghiên cứu của A. Cincinelli và cộng sự về vi nhựa (MPs) trong nước 

mặt tại vùng biển Ross, Nam Cực cho thấy nồng độ trung bình đạt 0,17 ± 0,34 

hạt/m³. Các hạt vi nhựa chủ yếu có hình dạng mảnh và sợi, bên cạnh đó còn 

xuất hiện các dạng khác với kích thước phổ biến trong khoảng 11,9 - 17,7 μm. 

Polyethylene và polypropylene là hai loại polymer chiếm ưu thế, bên cạnh đó 

còn có sự hiện diện của polytetrafluoroethylene, polymethyl methacrylate và 

polyamide. Kết quả này phản ánh mức độ ô nhiễm vi nhựa ngay cả tại những 

vùng biển xa xôi và ít chịu tác động trực tiếp từ con người [24]. 

Nghiên cứu đã phát hiện ở sông Rhine (Đức) trung bình là 892.777 

mảnh/km2 với khoảng 3,9 triệu mảnh/km2 [25] và 192 – 13.617 mảnh/km2.  

Theo nghiên cứu của Liong, Rachael Mei Yen và các cộng sự, các mẫu 

nước và trầm tích được thu thập từ năm điểm lấy mẫu trên sông Miri để 
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nghiên cứu mức độ phong phú và phân bố của vi nhựa cũng như đặc điểm của 

vi nhựa trên sông Miri. Hàm lượng hạt vi nhựa trong các mẫu nước nằm trong 

khoảng 0,8 đến 2,1 mg/L hoặc 10,7 đến 14,3 hạt/L. Trong các mẫu trầm tích, 

hàm lượng hạt vi nhựa nằm trong khoảng 26,2 đến 62,5 mg/kg hoặc 283,7 

đến 456,2 hạt/kg. Loại vi nhựa chính được phát hiện trong cả mẫu nước và 

mẫu trầm tích là dạng mảnh với tỷ lệ lần lượt là 57,3% và 57,9%. Kích thước 

hạt microplastic phong phú nhất là kích thước dưới 1 mm. Các hạt vi nhựa có 

màu như đen và xanh lam chủ yếu được tìm thấy trong cả mẫu nước và mẫu 

trầm tích. Các loại polyme được xác định bằng FTIR là polyetylen, 

polypropylen, polyurethane, ethylene propylene diene monome, Butyl-

Branham và ethylene vinyl acetate [26]. 

Nghiên cứu Sultan Al Nahian và các cộng sự đã điều tra ô nhiễm và 

phân bố vi nhựa trong trầm tích và nước mặt của kênh Moheshkhali thuộc 

Bangladesh, Vịnh Bengal, cùng với hình dạng, kích thước, màu sắc và phân 

tích polyme của chúng. Theo báo cáo thì cả trầm tích và nước mặt đều bị ô 

nhiễm đáng kể bởi vi nhựa tại 14 trầm tích và 12 địa điểm lấy mẫu nước mặt. 

291 hạt vi nhựa đã được quan sát thấy ở hai góc phần tư, cách nhau 10 m, trên 

14 địa điểm lấy mẫu trầm tích, với nồng độ trung bình được ghi nhận trong 

khoảng từ 6,66 đến 138,33 hạt/m. Nhiều hình dạng khác nhau, như màng, 

mảnh, sợi/dây, bọt và viên (nhựa), đã được quan sát rộng rãi ở kênh 

Moheshkhali. Bên cạnh đó, nhiều đánh giá rủi ro khác nhau, như các yếu tố ô 

nhiễm, đánh giá rủi ro polyme, chỉ số rủi ro ô nhiễm và chỉ số tải ô nhiễm, đã 

được phân tích cho từng địa điểm lấy mẫu trên khắp kênh. Chỉ số tải ô nhiễm 

(PLI) của trầm tích bờ biển và nước mặt lần lượt là 2,51 và 1,67, cho thấy ô 

nhiễm đáng kể ở kênh Moheshkhali. Cuộc điều tra nghiên cứu này cung cấp 

cái nhìn sâu sắc về các hoạt động nhân sinh và ô nhiễm vi nhựa cơ bản ở kênh 

Moheshkhali của Bangladesh [27]. 

Hầu hết, vi nhựa trong nước ngọt sẽ được tập hợp đổ ra biển và nồng 

độ vi nhựa cao thường tập trung ở vùng nước biển trong các hệ sinh thái nước 

lợ và mặn. Các nghiên cứu về sự hiện diện, tích lũy, đã được tiến hành trong 

thập kỷ gần đây và đã chỉ ra sự tồn tại của vi nhựa trong một số hệ sinh thái 

nước lợ và mặn trên thế giới [28]. 
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1.2.2. Tình hình nghiên cứu vi nhựa trong môi trường biển ở Việt Nam 

Vi nhựa hiện diện trong nước ngọt và thậm chí là cả trong nước uống 

đóng chai. Khảo sát nồng độ MPs trong nước uống của 11 nhãn hàng với 259 

chai nước tại 19 khu vực của 9 quốc gia cho thấy nồng độ trung bình lên đến 

325 hạt MPs /l [30]. Các thủy vực nước ngọt có thể bị nhiễm bẩn vi nhựa theo 

các con đường như: nước thải từ các nhà máy xử lý nước, nước chảy tràn từ 

cống rãnh khi mưa lớn và nước chảy tràn bề mặt trong hoạt động nông nghiệp 

[31]. Điều này có thể gây rủi ro nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đặc 

biệt là đối với trẻ em. 

Vi nhựa thường phát thải từ các hoạt động sử dụng và xả thải của con 

người. Khi được thải ra môi trường, chúng theo dòng chảy sông suối, đi qua 

khu vực đô thị, rồi chảy ra biển. Tại đây, vi nhựa có thể lắng xuống trầm tích 

hoặc trôi nổi theo dòng hải lưu, tiếp tục phát tán đến những vùng xa hơn, ảnh 

hưởng đến hệ sinh thái biển. 

Quá trình vận chuyển vi nhựa trong các kênh và sông tương tự như vận 

chuyển các loại trầm tích khác (cát và phù sa). Tốc độ dòng chảy của kênh và 

sông càng lớn thì sự vận chuyển vi nhựa càng lớn hơn. Hay nói một cách 

khác, các dòng chảy sẽ có khả năng vận chuyển tất cả các loại vi nhựa. Tại 

các vùng mà tốc độ chảy của dòng bị giảm xuống, vi nhựa có khả năng sẽ 

lắng xuống dọc theo dòng chảy và được giữ lại trong trầm tích. Nồng độ và 

hình dạng của các vi nhựa có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng vận chuyển 

và lưu giữ của chúng trong trầm tích. Ngoài ra, kích thước và hình dạng vi 

nhựa cũng vai trò trong việc vận chuyển và lưu giữ các hạt vi nhựa trong môi 

trường nước. Với các hạt vi nhựa có hình dạng không đồng đều thì có khả 

năng lưu giữ trong trầm tích cao và cơ chế lắng phức tạp so với các hạt hình 

cầu. Sự khác biệt về cơ chế vận chuyển phụ thuộc vào kích thước, hình dạng 

và nồng độ cho thấy sự phức tạp trong việc dự đoán và lập mô hình vận 

chuyển của vi nhựa trong môi trường là các dòng chảy [32]. 

Việt Nam sở hữu một mạng lưới sông ngòi dày đặc, với 2.360 con sông 

dài từ 10km trở lên, kéo dài từ Bắc vào Nam, cùng với 112 cửa sông, tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc vận chuyển vi nhựa. Theo Jambeck và cộng sự, 

khoảng 60% tổng lượng rác thải nhựa được thải ra môi trường biển bởi các 
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quốc gia Châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Philippin và Indonesia [11]. 

Theo ước tính, mỗi năm Việt Nam thải ra biển Đông từ 0,28 đến 0,73 triệu tấn 

rác thải nhựa, chiếm khoảng 6% tổng lượng rác thải nhựa ra đại dương trên 

toàn cầu. Con số này phản ánh mức độ ô nhiễm đáng báo động, đòi hỏi các 

biện pháp quản lý rác thải nhựa hiệu quả hơn để giảm thiểu tác động tiêu cực 

đến môi trường biển và hệ sinh thái ven bờ. 

Theo Hà Thị Hiền và cs (2019), các hạt vi nhựa tại cửa sông Ba Lạt đa 

dạng về thành phần, hình dạng và kích thước, với nồng độ dao động từ 45 đến 

3.235 hạt/kg trầm tích bề mặt khô [35]. Các hạt nhựa kích thước từ 0,3-5,0 

mm chiếm ưu thế (hơn 85% theo số lượng hạt). Hình dạng vi nhựa phổ biến 

nhất là dạng sợi, tiếp theo là màng và sau đó là dạng hạt. Dạng vi nhựa hình 

cầu có số lượng ít. Tỷ lệ các mẫu vi nhựa có màu trong suốt, đỏ và xanh 

dương ở dạng sợi là cao nhất trong tất cả các mẫu. Phần lớn các hạt nhựa thu 

được có màu trong suốt và màu xanh đậm. Polyetylen (PE), polyamide (PA) 

và polypropylen (PP) là ba loại polyme chính ở cửa sông Ba Lạt.  

Nghiên cứu vi nhựa trong cát biển ở Cần Giờ cho thấy nồng độ trung 

bình của vi nhựa khoảng 81,40 miếng/kg cát khô. Hầu hết vi nhựa được tìm 

thấy có kích thước từ 1-2,8 mm và là polypropylene (PP) và polyethelene và 

chúng tồn tại ở dạng mảnh và dạng sợi. Nghiên cứu cũng cho thấy, đường 

triều cao là khu vực tích lũy đa số vi nhựa. Vi nhựa ở lớp cát sâu 2 cm chiếm 

55% trong tổng số vi nhựa, với nồng độ trung bình là 88,89 miếng/kg cát khô, 

trong khi đó vi nhựa trong lớp cát sâu 5 cm có nồng độ là 74,07 miếng/kg cát 

khô. Đa số các miếng nhựa dạng sợi chủ yếu từ các lưới đánh bắt cá, lưới bảo 

vệ các khu vực bãi nghêu, các sợi dài bị phân rã từ các bao tải đựng cát và 

một vài sợi thu được từ các dụng cụ bàn chải vệ sinh, bàn chải đánh răng... 

Các miếng nhựa dạng mảnh là các mảnh vỡ của bao bì nilon, hộp đựng thức 

ăn, các mảnh xốp, ống hút [36]. 

Ngoài ra, nghiên cứu về vi nhựa đang được được tiến hành tại đồng 

bằng sông Mekong, một số hồ trong khu vực nội thành. Gần đây nhất là kết 

quả nghiên cứu của tác giả Đỗ Văn Mạnh và cs (2022), đến từ Viện Công 

nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với mục 

tiêu tập trung vào việc xác định số lượng, hình dạng, kích thước và các loại 

polyme của vi nhựa trong hàu Thái Bình Dương được nuôi ở Vịnh Đà Nẵng, 
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Việt Nam. Hình dạng phổ biến của vi nhựa bao gồm ba dạng chính là mảnh, 

sợi và hạt. Ngoài ra, kích thước của vi nhựa là khoảng 22,4 – 1318,8 µm, và 

kích thước phổ biến nhất là dưới 100 µm, chiếm 77,30%. Mười lăm loại 

polyme đã được phát hiện trong khi nylon là loại polyme nhiều nhất với 

50,56%. Nghiên cứu này cũng đã bắt đầu đề cập đến việc đánh giá mối nguy 

từ vi nhựa dựa trên thành phần hoá học polymer của chúng [37]. 

Nghiên cứu dọc bờ biển miền Nam Việt Nam cho kết quả tại Tiền 

Giang và Vũng Tàu có nồng độ vi nhựa lần lượt là 0.560 ± 0.350 hạt/m³ và 

0.096 ± 0.045 hạt/m³. Hình dạng hạt vi nhựa xuất hi nhiều nhất dưới dạng 

mảnh, sau đó là sợi và cuối cùng là hạt với kích thước hạt chủ yếu nằm trong 

khoảng 0,5 – 1mm và 1 – 2,8mm, kích thước 2,8 – 5mm chiếm 1 lượng nhỏ. 

Củng loại nhựa chiếm ưu thế tại Tiền Giang là polypropylene và polyethylene 

còn Vũng Tàu có nhựa ethylen vinyl acetat chiếm ưu thế [38]. 

Nghiên cứu vi nhựa tại các bãi biển Hải Tiến, Sầm Sơn và Hải Hòa 

thuộc Thanh Hóa cho thấy nồng độ vi nhựa lần lượt là 44,1 – 26,2 hạt/m³, 

24,5 - 15,5 hạt/m³, 41,6 - 30,1 hạt/m³. Phần lớn vi nhựa có kích thước 100 - 

500 µm và xuất hiện nhiều ở dạng mảnh. Nhựa polystyrene (77%) chiếm ưu 

thế, tiếp theo là high-density polyethylene (17%) và polypropylene (6%) [39]. 

Vi nhựa trong một số thủy vực đã cho thấy sự phân bố về số lượng và 

hình dạng cũng khác nhau tại các thủy vực nghiên cứu (Hình 1.4) 
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Hình 1.4 Vi nhựa tại một số thủy vực tại Việt Nam 

Một nghiên cứu tại kênh thoát nước ở Đà Nẵng, nơi chủ yếu tiếp nhận 

nước thải sinh hoạt và nước rỉ từ bãi rác, cho thấy khu vực này đang trở thành 

điểm nóng ô nhiễm vi nhựa. Nồng độ vi nhựa đo được trong nước đạt mức 

1482,0 ± 1060,4 hạt/m³ và 6120,0 ± 2145,7 hạt.kg-1 trong trầm tích, phản ánh 

mức độ ô nhiễm đáng báo động. Hình dạng chủ yếu của vi nhựa là sợi và 

mảnh, trong đó các loại polyme chủ yếu là polyetylen, polypropylen và 

polyetylen terephthalate [40].  

Tuy nhiên, các nghiên cứu sự hiện diện và tích tụ vi nhựa mới được 

được tiến hành quy mô đề tài nhỏ cũng bởi sự hạn chế về trang thiết bị chuyên 

sâu về vi nhựa và các điều kiện khách quan trong nghiên cứu  mới về ô nhiễm 

vi nhựa. Hầu hết các nghiên cứu cũng chưa thấy được thành phần bản chất 

của vi nhựa và chưa đánh giá được sự vận chuyển của các hạt vi nhựa trong 

môi trường nước. Nghiên cứu về vi nhựa phức tạp và đòi hỏi kinh phí đầu tư 
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lớn. Cho đến nay chưa có cơ sở dữ liệu một cách tổng thể về nồng độ, chủng 

loại, kích thước, hình dạng của vi nhựa trong các hệ sinh thái nước ngọt 

(sông), hệ sinh thái nước lợ (các cửa sông) và hệ sinh thái nước mặn (vùng 

ven biển).  

1.2.3. Một số các đánh giá rủi ro của vi nhựa trong môi trường nước 

Ô nhiễm vi nhựa đã trở thành một trong những vấn đề môi trường 

nghiêm trọng nhất hiện nay, đặc biệt là trong hệ sinh thái nước. Sự hiện diện 

của vi nhựa trong môi trường nước không chỉ gây ra tác động tiêu cực đối với 

sinh vật thủy sinh mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe con người thông qua chuỗi 

thức ăn. Các nghiên cứu về đánh giá rủi ro của vi nhựa trong môi trường nước 

đã được thực hiện trên toàn cầu nhằm xác định mức độ ô nhiễm, nguồn gốc 

phát sinh, cơ chế tác động và nguy cơ tiềm ẩn của loại ô nhiễm này. Việc đánh 

giá rủi ro không chỉ giúp hiểu rõ hơn về tác động của vi nhựa mà còn là cơ sở 

để đề xuất các giải pháp kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm một cách hiệu quả. 

Theo Wang và cộng sự (2020), vi nhựa có nguồn gốc từ nhiều hoạt 

động  như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và sinh hoạt hàng ngày, 

sau đó được vận chuyển từ sông ra biển, gây ô nhiễm rộng các hệ sinh thái 

nước ngọt và biển. Họ đã chỉ ra rằng vi nhựa không chỉ tác động trực tiếp đến 

sinh vật thủy sinh thông qua quá trình hấp thụ và tích lũy trong mô sinh học 

mà còn có khả năng hấp phụ các chất ô nhiễm nhiễm độc khác như kim loại 

nặng, hóa chất độc hại và các hợp chất hữu hữu khó phân hủy, làm gia tăng 

độc tính khi xâm nhập vào chuỗi thức ăn [41]. 

Koelmans và cộng sự (2020) đã chỉ ra rằng đánh giá rủi ro sinh thái có 

thể được áp dụng để xác định ngưỡng tác động của vi nhựa dựa trên nồng độ 

thực tế đo được trong môi trường nước. Họ cũng nhấn mạnh rằng trong phòng 

thí nghiệm thường không phản ánh tính chính xác của các tác động của vi 

nhựa ngoài tự nhiên làm điều kiện môi trường phức tạp. Ngoài ra, các tác giả 

còn đề cập đến sự thiếu đồng nhất trong nghiên cứu phương pháp, dẫn đến sự 

không nhất quán trong việc đối chiếu kết quả giữa các nghiên cứu. Do đó, họ 

đã đề xuất nghiên cứu tiêu chuẩn hóa các kỹ thuật lấy mẫu, phân tích vi nhựa 

và đánh giá độc tính, nâng cao độ chính xác trong đánh giá rủi ro. Những kết 

quả nghiên cứu này đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp cơ sở khoa học 
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cho các chính sách quản lý ô nhiễm vi nhựa, hỗ trợ phát triển các giải pháp 

nhằm kiểm soát và giảm thiểu ảnh hưởng của vi nhựa đối với hệ sinh thái 

thủy sinh trong tương lai [42]. 

Vi nhựa có mặt rộng khắp trong các hệ sinh thái nước ngọt và nước 

biển. Li và nhóm nghiên cứu (2018), vi nhựa được phát hiện với nồng độ cao 

trong nước biển ven bờ và trong các con sông lớn trên thế giới, với nồng độ 

trung bình từ 100 đến 100.000 hạt/m³. Đặc biệt, tại các khu vực ven biển 

Trung Quốc, chỉ số tải lượng ô nhiễm PLI dao động từ 1.12 - 2.89, phản ánh 

mức độ ô nhiễm từ trung bình đến cao. Chỉ số nguy cơ sinh thái tiềm tàng 

PHI được ghi nhận trong khoảng 56.3 - 134.7, cho thấy mức độ rủi ro sinh 

thái dao động từ trung bình đến cao. Đáng chú ý, tại những khu vực có nồng 

độ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt cao, chỉ số rủi ro sinh thái tiềm tàng 

PERI đạt 189.2. Cần các biện pháp quản lý bền vững và giảm thiểu ô nhiễm 

vi nhựa để bảo vệ môi trường nước và sức khỏe con người [43]. Wang cũng 

chỉ ra rằng: vi nhựa có thể tồn tại trong nước uống, với tỷ lệ dao động từ 1 

đến 10 hạt/L. Đặc biệt, các nguồn nước uống tại đô thị được đánh giá có chỉ 

số tải lượng ô nhiễm PLI trong khoảng 0.85 - 1.76, phản ánh mức độ ô nhiễm 

từ nhẹ đến trung bình. Chỉ số nguy cơ sinh thái tiềm tàng PHI dao động từ 

43.5 - 98.4, cho thấy mức độ rủi ro sinh thái từ thấp đến trung bình. Mặc dù 

nghiên cứu không báo cáo chỉ số PERI, nhưng sự hiện diện của vi nhựa trong 

nước uống vẫn đặt ra những thách thức lớn đối với sức khỏe con người, đặc 

biệt là khả năng tích lũy trong cơ thể khi tiêu thụ lâu dài [44].  

Nghiên cứu của Rochman: khi cá tiếp xúc với vi nhựa trong thời gian 

dài, chúng có thể bị suy giảm chức năng sinh sản, tổn thương gan và rối loạn 

hệ tiêu hóa, sức khỏe và khả năng sinh tồn. Đặc biệt, nghiên cứu này ghi nhận 

chỉ số PLI tại các vùng nước bị ô nhiễm cao lên đến 1.67, trong khi PHI đạt 

120.8, phản ánh mức độ rủi ro sinh thái cao. Đáng lo ngại hơn, chỉ số PERI 

lên đến 256.4, cảnh báo tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, đòi hỏi các biện 

pháp kịp thời. 

Không chỉ tác động đến cá và các loài thủy sinh lớn, vi nhựa còn ảnh 

hưởng sâu rộng đến chuỗi thức ăn biển. Theo nghiên cứu của Cole et al., sinh 

vật phù du – mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái đại dương – có thể vô tình 

ăn phải các hạt vi nhựa trôi nổi trong nước. Khi vi nhựa xâm nhập vào cơ thể, 
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chúng làm giảm tốc độ phát triển, cản trở quá trình trao đổi chất và kéo dài 

thời gian sinh trưởng, dẫn đến tỷ lệ sống sót thấp hơn. Điều này không chỉ đe 

dọa sự cân bằng sinh thái mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi thức ăn, từ 

sinh vật phù du đến các loài cá lớn hơn và cuối cùng là con người. Những 

phát hiện này nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiểm soát chặt chẽ nguồn thải 

vi nhựa, đồng thời thúc đẩy các nghiên cứu sâu hơn về tác động sinh thái và 

sinh lý của vi nhựa đối với sinh vật biển [45]. 

Vi nhựa có khả năng tích lũy trong chuỗi thức ăn và cuối cùng xâm 

nhập vào con người thông qua việc tiêu thụ hải sản, nước uống và thực phẩm. 

Theo nghiên cứu của Cox, một người trung bình có thể hấp thụ từ 39.000 đến 

52.000 hạt vi nhựa mỗi năm từ thực phẩm và nguồn nước. Con số này có thể 

cao hơn đối với những người thường xuyên sử dụng nước đóng chai, nhiều 

nghiên cứu đã phát hiện ra hàm lượng vi nhựa đáng kể trong các sản phẩm 

nước uống phổ biến. Theo đánh giá rủi ro của Cox et al. (2019), chỉ số PHI 

dao động từ 78.3 đến 165.2, chỉ số PERI đạt mức 201.6 [46]. 

Không chỉ là những hạt nhựa vô hại, vi nhựa còn đóng vai trò như các 

loại "vật trung gian" hấp phụ và vận chuyển nhiều chất ô nhiễm nguy hiểm. 

Wright & Kelly đã chỉ ra rằng nhựa có thể mang theo các chất ô nhiễm hữu cơ 

khó phân hủy (POP) như dioxin, PCB (polychlorinated biphenyls) và kim loại 

nặng như chì, cadmium, thủy ngân. Khi xâm nhập vào cơ thể sinh vật, những 

chất độc hại này có thể tích tụ theo thời gian, gây tác hại đến hệ thần kinh. 

Theo Teuten, vi nhựa có thể gây rối loạn hormone, ung thư và chỉ số PLI tại 

các khu vực công nghiệp gần biển dao động từ 2.14 đến 3.02, cho thấy mức 

độ báo động. Chỉ số PHI đạt 140.9, xếp vào mức cao, phản ánh nguy cơ sinh 

thái đáng kể đối với hệ động thực vật thủy sinh. Đáng chú ý, chỉ số PERI lên 

tới 312.7, cho thấy mức độ rủi ro cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt là ở các khu 

vực cửa sông và ven biển đô thị, nơi vi nhựa dễ dàng xâm nhập vào hệ sinh 

thái và chuỗi thức ăn [47, 48]. 

1.3. Đặc điểm kinh tế, xã hội tại khu vực khảo sát nghiên cứu 

Khu vực ven biển miền Bắc Việt Nam có nền kinh tế phát triển đa 

dạng, trong đó công nghiệp, cảng biển và logistics đóng vai trò quan trọng. 

Các khu công nghiệp lớn tập trung tại Hải Phòng với hoạt động sản xuất, chế 
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biến và xuất khẩu hàng hóa phát triển mạnh. Ngành thủy sản cũng đóng góp 

đáng kể vào kinh tế khu vực, với sản lượng khai thác và nuôi trồng lớn. Nồng 

độ dân số cao, đô thị hóa nhanh, cùng với hệ thống giao thông hiện đại giúp 

kết nối khu vực này với các trung tâm kinh tế lớn.  

Năm 2023, dân số trung bình của thành phố Hải Phòng đạt khoảng 

2.105 triệu người, nam giới chiếm 49,59% và nữ giới chiếm 50,41%. Dân số 

được phân bố không đồng đều, với khoảng 960,64 người sống tại thành thị 

chiếm 45,64% tổng dân số, trong khi khu vực nông thôn có khoảng 1.144,38 

người, tương ứng với 54,36% [49]. 

Về cơ sở cấu hình kinh tế, thành phố phát triển đa dạng trên nhiều lĩnh 

vực: thương nghiệp, nông nghiệp, công nghiệp. Ngoài ra, ngành du lịch cũng 

là một trong ngành kinh tế chủ chốt, góp phần cung cấp các dịch vụ liên quan 

như lưu dưỡng, ẩm thực và giải trí. 

Trong khi đó, ven biển miền Trung có địa hình kéo dài với nhiều bãi 

biển, vịnh và đầm phá, là khu vực tập trung các ngành kinh tế biển như du lịch, 

nuôi trồng thủy sản và khai thác hải sản. Các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, 

Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bình Định đều có ngành du lịch 

biển phát triển mạnh, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy 

nhiên, khu vực này cũng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, 

gây tác động đến kinh tế - xã hội và sinh kế người dân. Miền Trung Việt Nam, 

trải dài từ Thanh Hóa đến Bình Định, là vùng đất mang nhiều nét đặc sắc về địa 

lý, kinh tế và văn hóa. Nằm giữa hai đầu đất nước, nơi đây vừa đóng vai trò là 

cầu nối giao thương quan trọng, vừa là trung tâm của nhiều sản phẩm văn hóa – 

lịch sử đặc sắc. Với tổng diện tích khoảng 150.000 km² và dân số hơn 20 triệu 

người , khu vực này đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực công 

nghiệp, du lịch và dịch vụ ( Tổng địa Thống kê, 2022). 

Công ty tại miền Trung đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ, từ mô hình 

sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển các khu công nghiệp tập trung và khu kinh tế 

trọng điểm. 

 Thanh Hóa : Là tỉnh có nền công nghiệp phát triển nhanh nhất 

khu vực, cùng với Khu kinh tế Nghi Sơn đóng vai trò đầu tàu. Trong năm 

2022, GRDP của tỉnh đạt 213,666 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm trước. Nhà 
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máy lọc dầu Nghi Sơn hiện đóng góp khoảng 35 - 40% sản phẩm xăng dầu cả 

nước (Báo Thanh Hóa, 2023 ). 

 Vinh (Nghệ An): Là trung tâm công nghiệp - dịch vụ lớn nhất 

Bắc Trung Bộ, với Khu công nghiệp VSIP Nghệ An ,diện tích hơn 750 ha , 

thu hút nhiều doanh nghiệp FDI trong các lĩnh vực dệt, điện tử, chế biến thực 

phẩm ( Cục Đầu tư nước ngoài, 2023 ). 

 Huế: Định hướng phát triển kinh tế theo hướng xanh và bền 

vững. Tỷ trọng ngành dịch vụ và du lịch sử dụng 55,2% GRDP, trong khi 

công nghiệp chế độ biến đổi, chế độ tạo sử dụng 27,6% ( Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Thừa Thiên Huế, 2022 ). 

 Đà Nẵng: Là thành phố công nghiệp - dịch vụ hàng đầu miền 

Trung, với GRDP năm 2022 đạt 120.000 tỷ đồng , tốc độ tăng trưởng 9,7% . 

Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút hơn 2,5 tỷ USD vốn đầu tư, tập trung 

vào công nghiệp bán dẫn, công nghệ thông tin và logistics (UBND TP Đà 

Nẵng, 2023 ). 

 Quy Nhơn (Bình Định): Với Cảng biển Quy Nhơn , đây là trung 

tâm hậu cần quan trọng của Nam Trung Bộ, xử lý hơn 12 triệu tấn hàng 

hóa/năm . Kinh tế biển và du lịch đang trở thành thành động lực tăng trưởng 

chính của địa phương này (Sở Công thương Bình Định, 2022 ). 

Dân miền số Trung phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu ở các 

đô thị lớn như Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng và Quy Nhon, trong khi các 

miền núi phía Tây có nồng độ dân số thấp. Tỷ lệ đô thị hóa đang tăng nhanh, 

đặc biệt tại Đà Nẵng và Hội An, nơi thu hút lượng lớn dân cư đến sinh sống 

và làm việc. 

Nhìn chung, so với miền Bắc, công nghiệp ở miền Trung phát triển 

chậm hơn, chủ yếu tập trung vào các ngành chế biến thủy sản, sản xuất vật 

liệu xây dựng và một số khu công nghiệp ven biển. Tuy nhiên, với lợi thế 

đường bờ biển dài, tài nguyên phong phú và sự đầu tư ngày càng mạnh vào 

tầng hạ tầng, khu vực này đang ngày càng khẳng định vị thế thế trong nền 

kinh tế quốc gia. Các trung tâm như Thanh Hóa, Đà Nẵng hay Quy Nhon 

đang từng bước thu hút vốn đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, dịch vụ 

nhung biển và du lịch biển. 
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Dù vậy, miền Trung vẫn đối mặt với nhiều phương thức, đặc biệt là 

thiên tai, hậu biến biến đổi khí hậu và cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Để bắt kịp 

với miền Bắc, khu vực này cần có chiến lược phát triển bền vững, tập trung 

vào công nghiệp công nghệ cao, mở rộng liên kết vùng và thúc đẩy cải thiện 

chất lượng nguồn nhân lực. Nếu tận dụng được những tiềm năng sẵn có, miền 

Trung hoàn toàn có thể trở thành một trong những động lực tăng trưởng kinh 

tế quan trọng của cả nước. 

Trước tình hình thúc đẩy phát triển kinh tế ở các khu vực kinh tế ven 

biển miền bắc và miền trung, nghiên cứu về vi nhựa mang tính đóng góp cho 

kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực này. Sự xuất hiện của vi nhựa là thể hiện rõ 

nhất sự hoạt động của con người tại vị trí đó. Ngoài ra, vi nhựa là sản phẩm 

của các quá trình dài phân hủy từ các mảnh nhựa to trong môi trường nên việc 

phát hiện được vi nhựa trong môi trường biển cũng là minh chứng cho việc 

đại dương đang bị ô nhiễm nghiêm trọng và chúng ta cần có những giải pháp 

để giảm sự ô nhiễm rác thải trong môi trường biển. 
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CHƢƠNG 2. NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Vi nhựa trong môi trường ven biển khu vực 

miền Bắc và miền Trung Việt Nam. 

- Phạm vi nghiên cứu:  

+ Thời gian lấy mẫu: Thời gian thu thập lấy mẫu bắt đầu từ 1/6/2023 

đến 15/6/2023. 

+ Địa điểm nghiên cứu: Các vùng ven biển khu vực miền Bắc (11 vị trí) 

và các vùng ven biển miền Trung (18 vị trí), cụ thể tại bảng 2.1 và bảng 2.2: 

Bảng 2.1 Thông tin vị trí lấy mẫu nước mặt vùng biển miền Bắc, Việt Nam 

Ký hiệu mẫu 
Tọa độ 

Vĩ độ Kinh độ 

MB1 20°11.620' 106°45.090' 

MB2 20°12.120' 106°41.900' 

MB3 20°12.490' 106°39.590' 

MB4 20°13.000' 106°37.520' 

MB5 20°26.140' 106°51.920' 

MB6 20°31.420' 106°49.810' 

MB7 20°33.850' 106°48.300' 

MB8 20°37.350' 106°48.890' 

MB9 20°27.300' 106°38.740' 

MB10 20°27.650' 106°40.350' 

MB11 20°26.190' 106°40.550' 
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Hình  2.1 Bản đồ vị trí lấy mẫu nước mặt vùng biển miền Bắc Việt Nam 

Bảng 2.2 Thông tin vị trí lấy mẫu nước mặt vùng biển miền Trung, Việt Nam 

Ký hiệu mẫu 
Tọa độ 

Vĩ độ Kinh độ 

MT1 19°49.760' 106°01.720' 

MT2 19°47.300' 105°57.990' 

MT3 19°39.600' 106°03.050' 

MT4 18°52.580' 105°47.360' 

MT5 18°47.930' 105°47.580' 

MT6 18°42.590' 105°54.640' 

MT7 16°39.140' 107°37.310' 

MT8 16°34.300' 107°38.380' 

MT9 16°36.980' 107°37.560' 

MT10 16°12.530' 108°18.460' 

MT11 16°10.830' 108°14.980' 

MT12 16°10.330' 108°15.000' 

MT13 16°11.520' 108°17.010' 
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MT14 15°58.080' 108°23.210' 

MT15 15°53.990' 108°22.730' 

MT16 15°58.590' 108°32.150' 

MT17 13°43.140' 109°18.270' 

MT18 13°45.180' 109°15.140' 

MT19 13°36.780' 109°23.320' 

 

Hình  2.2 Bản đồ vị trí lấy mẫu nước mặt vùng biển miền Trung, Việt Nam 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

- Khảo sát đánh giá mật độ, kích thước, hình dạng và chủng loại của vi nhựa 

tại khu vực nghiên cứu ven biển miền Bắc và miền Trung. 

- Tính toán, đánh giá rủi ro sinh thái do vi nhựa gây ra ở các khu vực nghiên 

cứu ven biển miền Bắc và miền Trung. 
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2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phƣơng pháp kế thừa 

Phương pháp kế thừa trong phân tích vi nhựa dựa trên việc áp dụng các 

kỹ thuật phân tích cùng với kết quả đã được nghiên cứu và phát triển trong 

các nghiên cứu trước đây, được công nhận qua các bài báo khoa học và sách 

uy tín. 

2.3.2. Phƣơng pháp lấy mẫu ngoài hiện trƣờng 

Mẫu nước được thu thập bởi phương pháp múc nước trực tiếp từ các 

điểm nghiên cứu với thể tích là 24 lít/mẫu. Sau khi thu thập, nước sẽ được lọc 

trực tiếp qua rây 50µm tại hiện trường để loại bỏ tạp chất thô và các vật liệu 

lớn. Phần nước còn lại sau khi lọc sẽ được đựng trong chai thủy tinh có dung 

tích 500ml, ghi thông tin mẫu (kí hiệu mẫu, ngày thực hiện lấy mẫu, …) sau 

đó được niêm phong và bảo quản kỹ lưỡng để tránh nhiễm bẩn. Chai mẫu sẽ 

được vận chuyển về phòng thí nghiệm, sẵn sàng cho các bước phân tích và 

kiểm tra tiếp theo. 

2.3.3. Phƣơng pháp phân tích vi nhựa trong phòng thí nghiệm 

Mẫu nước sau khi được vận chuyển về phòng thí nghiệm sẽ được bảo 

quản trong nhiệt độ phòng. Sau đó thêm trực tiếp 20ml dung dịch H₂O₂ 30% 

và bình đựng mẫu và ngâm ở nhiệt độ phòng trong khoảng thời gian từ 24 đến 

48 giờ. Nếu sau 24 đến 48 giờ, các chất hữu cơ vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn, 

tiến hành bổ sung thêm 20ml dung dịch H₂O₂ 30% và tiếp tục quá trình xử lý 

cho đến khi các chất hữu cơ hoàn toàn bị phân hủy. 

Tách tỷ trọng 

Tách tỷ trọng là phương pháp sử dụng sự khác biệt về khối lượng riêng 

của các thành phần trong dung dịch để phân tách chúng. Trong quá trình này, 

mẫu được thêm vào dung dịch natri clorua (NaCl) bão hòa tỷ lệ 1:3, với khối 

lượng riêng là 1,202g/cm3, thường được sử dụng làm dung dịch trung gian. 

Sau khi mẫu nguội, dung dịch NaCl được thêm vào và để trong khoảng thời 

gian từ 24 đến 48 giờ. Trong thời gian này, các hạt vi nhựa có khối lượng 

riêng thấp sẽ nổi lên bề mặt, trong khi các chất hữu cơ có khối lượng riêng 

cao hơn sẽ chìm xuống dưới. Sau khi quá trình này kết thúc, phần cặn ở đáy 
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sẽ được loại bỏ để đảm bảo kết quả phân tích không bị ảnh hưởng. bỏ để 

không làm ảnh hưởng đến kết quả phân tích. 

Lọc thu hồi vi nhựa 

Dung dịch còn lại chứa các hạt vi nhựa sẽ được lọc qua bộ lọc thủy tinh 

chân không một nhánh. Bình lọc chân không tạo ra áp suất âm, giúp tăng tốc 

quá trình lọc và loại bỏ các tạp chất còn sót lại. Màng lọc sử dụng là giấy 

cellulose acetate với đường kính 47mm và kích thước lỗ lọc 0,2 µm, giúp giữ 

lại các hạt vi nhựa trong mẫu. Cuối cùng, mẫu sau khi lọc sẽ được quan sát 

dưới kính hiển vi để nhận diện các hạt vi nhựa.  

 

Hình  2.3 Lọc vi nhựa sau khi xử lý mẫu 

2.3.4. Phƣơng pháp xác định vi nhựa bằng thiết bị máy Quang phổ 

hồng ngoại Fourier (FTIR) 

Vi nhựa được xác định bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại FTIR 

(Fourier Transform Infrared Spectroscopy), một kỹ thuật phân tích dựa trên 
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nguyên lý rằng các vật liệu hấp thụ ánh sáng hồng ngoại ở các tần số khác 

nhau tùy theo cấu trúc phân tử. Khi các hạt vi nhựa hấp thụ ánh sáng hồng 

ngoại, chúng tạo ra một phổ hấp thụ đặc trưng, giúp xác định thành phần và 

cấu trúc phân tử của các hạt nhựa. Sau khi mẫu khô trên giấy lọc, các hạt vi 

nhựa sẽ được cạo lên khay mẫu của máy µFTIR. Phần mềm Onmic Picta sẽ 

được sử dụng để nhận diện các hạt nhựa bằng cách so sánh phổ thu được từ 

mẫu với các phổ nhựa gốc có sẵn trong ngân hàng phổ chủng loại nhựa của 

phần mềm. Phương pháp này giúp nhận dạng chính xác loại nhựa dựa trên các 

đặc tính quang phổ của từng loại nhựa. 

 

Hình 2.4 Phân tích nhận diện polymer bằng máy FTIR 

2.3.5. Phương pháp tính toán xác định nồng độ vi nhựa trong môi trường 

Nồng độ vi nhựa theo đơn vị hạt/m
3
 được xác định theo công thức sau: 

𝑚 (ℎạ𝑡/𝑚3) =  
𝑛

24
 × 1000  (2-1) 

Trong đó: 

𝑚 là nồng độ hạt vi nhựa theo đơn vị m
3
 (hạt/m

3
) 
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𝑛 là tổng số lượng hạt có trong mẫu (hạt) 

24 là thể tích mẫu ban đầu được lấy trước khi tiến hành lọc tại hiện 

trường (L) 

1000 là hệ số quy đổi từ lít sang m
3
 

2.3.6. Phƣơng pháp tính toán, đánh giá rủi ro từ vi nhựa 

a. Tải lượng ô nhiễm vi nhựa 

Chỉ số tải ô nhiễm (PLI) là một công cụ đánh giá mức độ ô nhiễm, giúp 

xác định hiệu quả mức độ rủi ro khu vực và đã được áp dụng rộng rãi để phản 

ánh mức độ ô nhiễm tổng hợp của vi nhựa trong nước mặt vùng biển miền 

Bắc và miền Trung: 

𝐶𝐹𝑖 = 𝐶𝑖/𝐶0 (2-2) 

𝑃𝐿𝐼 =  √𝐶𝐹𝑖 (2-3) 

𝑃𝐿𝐼𝑠 = √𝑃𝐿𝐼1 × 𝑃𝐿𝐼2 × … 𝑃𝐿𝐼𝑛
𝑛

 (2-4) 

Trong đó: 

𝐶𝐹𝑖 là tỷ số giữa nồng độ vi nhựa tại vùng và nồng độ giá trị vi nhựa 

nền (hạt/m
3
) 

𝐶𝑖 là nồng độ của chủng loại vi nhựa (hạt/m
3
) 

𝐶0 là nồng độ hạt vi nhựa theo đơn vị m
3
 (hạt/m

3
) 

𝑃𝐿𝐼𝑠 là tải lượng ô nhiễm vi nhựa  

𝑛 là tổng số lượng mẫu  

PHI được phân loại thành các mức độ: 

Bảng 2.3 Bảng phân loại mức độ rủi ro của tải lượng ô nhiễm vi nhựa 

PLI Mức độ ô nhiễm 

< 10 I Thấp 

10 – 20 II Trung bình 

20 – 30 III Cao 
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> 30 IV Cực kỳ cao 

b. Rủi ro về thành phần hóa học trong vi nhựa   

Rủi ro tiềm ẩn (Polymer hazard index - PHI) của vi nhựa trong nước 

mặt biển miền Bắc và miền Trung, dựa vào nồng độ và điểm số nguy hại của 

thành phần hóa học của vi nhựa. Độc tính của các loại vi nhựa khác nhau sẽ 

được nghiên cứu và tính điểm để đánh giá tác động sinh thái của chúng. 

Phương pháp đánh giá nguy cơ của các chủng loại vi nhựa được tính toán 

theo công thức sau [1], [2]: 

𝐻 =  ∑ 𝑃𝑛 × 𝑆𝑛

𝑛

𝑛=1

 (2-5) 

Trong đó: 

𝐻 là chỉ số rủi ro polymer  

𝑃𝑛 là tỷ lệ của mỗi polymer trong mẫu  

𝑆𝑛 là điểm số nguy hại của các polymer tương ứng trong vi nhựa 

PHI được phân loại thành các mức độ: 

Bảng 2.4 Bảng phân loại mức độ rủi ro về thành phần hóa học trong vi nhựa 

PHI Mức độ ô nhiễm 

0-1 I Thấp 

1-10 II Trung bình 

10 – 100 III Cao 

100 – 1000 IV Nguy hiểm 

>1000 V Cực kỳ nguy hiểm 

c. Rủi ro sinh thái tiềm ẩn theo chủng loại vi nhựa 

Chỉ số nguy cơ sinh thái tiềm ẩn (Potential Ecological Risk Index - 

PERI) được áp dụng để đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa đối với từng loại 

trong nước mặt biển miền Bắc và miền Trung. Các công thức tính toán PERI 

được trình bày dưới đây: 



29 

𝐶𝑓
𝑖 =  

𝐶𝑖

𝐶𝑛
𝑖
 (2-6) 

𝑇𝑟
𝑖 =  ∑

𝑃𝑛

𝐶𝑖
 × 𝑆𝑛

𝑛

𝑛=1

 (2-7) 

𝐸𝑟
𝑖 =  𝑇𝑟

𝑖 × 𝐶𝑓
𝑖 (2-8) 

𝐶𝑖 nồng độ của chủng loại vi nhựa ―i" 

𝐶𝑛
𝑖  là nồng độ vi nhựa nền các mẫu không bị ô nhiễm. (Giá trị nồng độ 

vi nhựa thấp nhất được phát hiện trong mẫu được coi là giá trị nền)  

𝑇𝑟
𝑖 hệ số độc tính thể hiện mức độ độc tính và độ nhạy sinh học.  

𝑃𝑛 là nồng độ chủng loại vi nhựa có trong khu vực nghiên cứu 

𝐶𝑖 là nồng độ vi nhựa trong khu vực nghiên cứu 

𝑆𝑛 là điểm nguy hiểm của các loại vi nhựa 

𝐸𝑟
𝑖  là chỉ số rủi ro sinh thái tiềm ẩn theo chủng loại vi nhựa  

PERI được phân loại thành các mức độ: 

Bảng 2.5 Bảng phân loại mức độ rủi ro sinh thái tiềm ẩn theo chủng loại vi nhựa 

PERI Mức độ ô nhiễm 

<150 I Thấp 

150-300 II Trung bình 

300-600 III Cao 

600 – 1220 IV Nguy hiểm 

>1200 V Cực kỳ nguy hiểm 

2.3.7. Phƣơng pháp thống kê, xử lý số liệu 

Kết quả thu được từ máy µFTIR cung cấp các thông tin bao gồm số 

lượng, kích thước và chủng loại vi nhựa trong mẫu. Sau khi quá trình phân 

tích bằng máy hoàn tất, kết quả sẽ được kiểm tra và so sánh thủ công để đảm 

bảo tính chính xác. Các phổ hạt vi nhựa được quét sẽ được so sánh với phổ 
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gốc của từng loại nhựa, và những kết quả phù hợp nhất sẽ được chọn dựa trên 

mức độ khớp 85% giữa phổ mẫu và phổ gốc. 

Ngoài việc phân tích quang phổ, các phương pháp phân tích số liệu 

cũng được áp dụng để xử lý và đánh giá kết quả. Các công cụ thống kê và 

phân tích số liệu như phần mềm Excel, SPSS, hoặc các phần mềm chuyên 

dụng khác sẽ được sử dụng để tính toán nồng độ vi nhựa, phân tích kích thước 

phân bố, và xác định sự phân bố của các chủng loại vi nhựa trong các mẫu. 

Phân tích thống kê này giúp xác định mối quan hệ giữa các yếu tố như nồng 

độ vi nhựa, loại nhựa và khu vực mẫu, từ đó đưa ra cái nhìn tổng thể về mức 

độ ô nhiễm vi nhựa trong môi trường nghiên cứu. 
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CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nồng độ vi nhựa tại các khu vực nghiên cứu 

3.1.1. Nồng độ vi nhựa khu vực nghiên cứu Miền Bắc 

 Theo tuyến lộ trình lấy mẫu, các vị trí nghiên cứu nằm ở các cửa sông 

đổ ra biển để khảo sát được nồng độ vi nhựa từ sông đổ ra biển. Ở miền Bắc, 

vị trí lấy mẫu bao gồm cửa sông Văn Úc, cửa sông Trà Lý đổ ra biển và cửa 

sông Ba Lạt. Nồng độ vi nhựa các vị trí lấy mẫu được thể hiện trong Hình 3.1 

dưới đây. 

 

Hình 3.1 Nồng độ vi nhựa các khu vực nghiên cứu ở miền Bắc 

 Tại các vị trí MB1 đến MB4 được thực hiện lấy mẫu ở cửa sông Ba 

Lạt. Cửa sông Ba Lạt thuộc vườn Quốc gia Xuân Thủy, là nơi tiếp giáp giữa 

tỉnh Thái Bình và Nam Định. Theo nồng độ vi nhựa phân tích được tại vị trí 

gần nhất với cửa sông là MB4 có nồng độ vi nhựa là 194,44 ± 86,74 hạt/m
3
. 

Mặc dù là vị trí gần nhất của sông Ba Lạt đổ ra biển nhưng lại có nồng độ vi 

nhựa thấp nhất trong 4 vị trí nghiên cứu ở cửa Ba Lạt. Giải thích cho vấn đề 

này tại thời điểm lấy mẫu thủy triều đang lên cao làm cho nồng độ các chất ô 

nhiễm bị pha loãng, các dòng nước đẩy các loại rác nhựa, vi nhựa dạt vào bờ. 
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Vị trí MB3 nằm cách vị trí MB4 khoảng 3 km về phía Đông có nồng độ vi 

nhựa cao nhất ở khu vực này là 513,89 ± 323,64 hạt/ m
3
. Nồng độ vi nhựa ở 

vị trí này tăng cao đột ngột có liên quan đến thủy triều. Mẫu được lấy tại vị trí 

này lúc thủy triều đang ở mức thấp nhất nên việc nồng độ các chất ô nhiễm 

tăng cao là hợp lí. Việc thủy triều rút đem theo các loại rác thải nhẹ trôi nổi ở 

ven bờ và trên bờ xuống làm nồng độ các chất ô nhiễm tăng cao, bao gồm các 

rác thải nhựa và vi nhựa. Còn tại vị trí MB1, mặc dù cũng được lấy tại thời 

điểm thủy triều thấp nhưng vị trí này cách bờ khoảng 15 đến 16km nên nồng 

độ vi nhựa đã được pha loãng khá nhiều nên kết quả phân tích được cho thấy 

là khá thấp trong khu vực nghiên cứu. Khu vực cửa sông Ba Lạt thuộc vườn 

quốc gia Xuân Thủy nên khả năng được bảo tồn tự nhiên là khá tốt. Khu vực 

này có ít các khu vực nhà máy công nghiệp nhưng ngược lại các hoạt động du 

lịch sinh thái phục vụ khách trong nước và ngoài nước. Các hoạt động nuôi 

trồng thủy hải sản của ngư dân diễn ra thường xuyên diễn ra ở trên sông như 

đánh bắt cá, các bè nuôi ngao, hàu. Từ các hoạt động động du lịch, sinh hoạt 

của ngư dân đã dẫn đến việc ô nhiễm rác thải trong đó có bao gồm cả vi nhựa.  

Tiếp theo là khu vực cửa sông Trà Lý ra biển bao gồm các điểm lấy 

mẫu MB9 đến MB11. Thời điểm lấy mẫu thủy triều tại khu vực này thay đổi 

không quá nhiều (trong khoảng 1m thủy triều lên xuống). Việc lấy mẫu được 

thực hiện trong thời gian thủy triều đang lên và vị trí lấy mẫu gần cửa sông 

nhất khoảng 3 km là MB9. 2 vị trí lấy mẫu còn lại cách cửa sông Trà Lý 

khoảng 5 km. Nhìn chung, nồng độ vi nhựa khu vực cửa sông Trà Lý không 

có quá nhiều sự chênh lệch. Nồng độ vi nhựa các vị trí MB9, MB10 và MB11 

lần lượt là 180,56 ± 86,74; 166,67 ± 181,62 và 194,44 ± 236,93 hạt/m
3
. Nồng 

độ vi nhựa không có sự chênh lệch nhiều bởi vị trí lấy mẫu khá gần nhau. 

Thêm vào đó sự thay đổi của mực nước lên xuống tại thời điểm lấy mẫu chỉ 

trong khoảng 1m nên không có quá nhiều sự ảnh hưởng đến mất độ vi nhựa 

tại khu vực này. Thêm vào đó tại khu vực cửa sông Trà lý không có các hoạt 

động du lịch nên vào các mùa du lịch nồng độ vi nhựa trong nước cũng không 

thể tăng giảm nhiều so với các khu vực có nhiều hoạt động du lịch. Tại cửa 

sông Trà lý nguồn gây ô nhiễm chủ yếu là hoạt động đánh bắt thủy sản và 

nuôi trồng thủy sản trên sông của người dân địa phương. 

Cuối cùng là khu vực cửa biển Văn Úc. Đây là khu vực có các hoạt 

động kinh tế tàu biển rất lớn do gần các cảng biển ở Hải Phòng. Trên thực tế, 
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3 mẫu MB6 đến MB8 được lấy theo khoảng cách là 10, 15 và 20km tính từ 

cửa biển Văn Úc để đánh giá nồng độ ô nhiễm vi nhựa tại khu vực này. Ngoài 

ra, nhóm nghiên cứu tiến hành lấy thêm 1 điểm tại MB5 cách xa cửa sông 

Văn Úc để so sánh nồng độ vi nhựa. Thời điểm lấy mẫu mực nước thủy triều 

thay đổi không đáng kể trong cả ngày. Nồng độ vi nhựa tại khu vực nghiên 

cứu MB6, MB7 và MB8 lần lượt là 316,11 ± 173,47; 263,89 ± 96,23 và 222,2 

± 24,06 hạt/m
3
. Nồng độ vi nhựa có tín hiệu tăng dần khi khoảng cách lấy 

mẫu càng xa bờ. Việc càng xa bờ nồng độ vi nhựa càng lớn có thể bị ảnh 

hưởng bởi các hoạt động di chuyển của các tàu bè lớn ra vào khu vực cảng 

Hải Phòng. Ngoài ra việc neo đậu các tàu lớn ngoài khơi cũng gây ảnh hưởng 

đến nồng độ vi nhựa trong khu vực nghiên cứu. Vị trí xa nhất MB5 cũng phát 

hiện được trên dưới 300 hạt vi nhựa trong 1m
3
 nước. Điều này rõ ràng cho 

thấy vi nhựa đã xâm nhập rất sâu vào trong biển, không chỉ các khu vực ven 

bờ và xa bờ bị ảnh hưởng bởi vi nhựa mà ngay cả các vị trí xa bờ cũng đã 

phát hiện được rất nhiều vi nhựa tồn tại. 

Nhìn chung, tại các khu vực cửa sông đổ ra Biển ở một số khu vực phía 

bắc đều phát hiện thấy nồng độ vi nhựa tương đối lớn trong nước. Nồng độ 

trung bình toàn bộ khu vực phía Bắc là 252,53 ± 104,27 hat/m
3
. Nồng độ vi 

nhựa này lớn hơn rất nhiều lần so với các phát hiện ở một số khu vực biển 

phía Trung Quốc như biển Hột Hải Trung Quốc phát hiện được từ 0,22 – 0,53 

hạt/m
3
, biển Hoàng Hải Trung Quốc là 0,05 – 2,2 hạt/m

3
, ở biển Đông Bắc 

Đại Tây Dương các nhà nghiên cứu cũng chỉ phát hiện được 2,46 hạt/m
3
 [50]. 

Tuy nhiên ở một số khu vực khác tại vịnh Jinhae – bờ biển phía nam Hàn 

Quốc, Kyuong và công sự đã phát hiện nồng độ vi nhựa ở đây 94 ± 68 hạt/L 

tương đương với 9400 ± 6800 hạt/m
3
 [51]. Desforges và cộng sự tại khu vực 

đông bắc Thái Bình Dương cũng đã phát hiện được hơn 1700 hạt/m
3
 [52]. 

Một số nghiên cứu khác ở khu vực phía bắc như đảo Cát Bà hay Vịnh Hạ 

Long nồng độ vi nhựa được phát hiện lần lượt là 15,17 ± 9,19 hạt/m
3
; 1,07± 

0,38 hạt/m
3
 [53] đều thấp hơn rất nhiều so với nồng độ vi nhựa đã được phát 

hiện tại nghiên cứu này. Từ các nghiên cứu cho thấy nồng độ vi nhựa có sự 

phân bố không đồng đều giữa các vị trí nghiên cứu khác nhau. Nồng độ vi 

nhựa trong nước biển phụ thuộc khá nhiều vào các dòng chảy ở đại dương, 

thủy triều lên xuống và hoạt động của con người tại khu vực đó. Chủ yếu các 

loại vi nhựa có thể được phát tán từ các loại túi nilon, bao bì thực phẩm, vỏ 
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chai lọ nhựa chứa xăng dầu, nước uống, đồ giải khát, các mảnh vụn từ các 

thùng xốp, áo phao hoặc lưới đánh bắt cá. Các loại lốp xe cũ được treo ở 

thành tàu thuyền (rất hay được sử dụng ở tàu bè đánh cá) cũng có thể phát 

sinh ra vi nhựa khi chúng ma sát với những vật khác. Với nguồn gây ô nhiễm 

vi nhựa phong phú như trên thì nồng độ vi nhựa giữa các khu vực khác nhau 

gần như không thể có sự tương đồng. Ngoài ra, yếu tố thời tiết mưa giông bão 

lũ cũng tác động lớn tới nồng độ vi nhựa trong môi trường biển nói riêng và 

môi trường nước nói chung. 

3.1.2. Nồng độ vi nhựa khu vực nghiên cứu Miền Trung 

Các vị trí lấy mẫu được thể hiện như ở Hình 2.2 bao gồm 19 vị trí lấy 

mẫu. Các vị trí được thực hiện lấy mẫu cũng tương tự ở miền Bắc là nơi cửa 

sông đổ ra biển hoặc tại các vùng vịnh có nhiều hoạt động của con người. 

Nồng độ vi nhựa của 19 vị trí nghiên cứu được thể hiện ở Hình 3.2 dưới đây. 

 

Hình  3.2 Nồng độ vi nhựa tại các khu vực nghiên cứu ở Miền Trung 

 Khu vực nghiên cứu đầu tiên ở Thanh Hóa bao gồm 3 vị trí MT1, MT2 

và MT3. Các vị trí MT1 và MT2 được lấy ở gần các cửa sông Mã, sông Đáy 

và Sông Lèn đổ ra biển. Mức thủy triều được ghi lại tại thời điểm thực hiện 

lấy mẫu cho thấy mực nước chênh lệch không quá nhiều với mực nước cao 

nhất khoảng 2 m và thấp nhất vào khoảng 1,5 m. Vị trí MT1 cho kết quả nồng 

độ vi nhựa cao nhất là hoàn toàn hợp lí khi đây là bị trí giao thoa của 3 cửa 
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sông đổ ra biển Thanh Hóa, nồng độ vi nhựa MT1 là 472,22 ± 146,33 hạt/m
3
. 

Tại vị trí MT2 nằm sát với cửa sông Mã đổ ra biển có nồng độ vi nhựa thấp 

hơn là 333,33 ± 83,33 hạt/m
3
. Cuối cùng là vị trí cách xa các cửa sông nhất là 

MT3 với nồng độ vi nhựa là 222,22 ± 96,23 hạt/m
3
. Kết quả tại khu vực đã 

cho thấy việc thủy triều lên xuống ảnh hưởng rất nhiều tới nồng độ vi nhựa 

các vị trí nghiên cứu ven bờ. Khi thủy triều thay đổi không quá nhiều thì nồng 

độ vi nhựa sẽ phụ thuộc vào khoảng cách với đất liền, càng ra xa nồng độ vi 

nhựa càng giảm do sự pha loãng của nước biển. 

 Tại Cửa Lò các vị trí được lấy mẫu nghiên cứu bao gồm MT4, MT5 và 

MT6. Kết quả phân tích cho thấy vị trí MT4 cho nồng độ vi nhựa cao nhất 

trong 3 vị trí. Vị trí MT4 nằm gần với cửa sông Cấm đổ ra biển và đặc biệt vị 

trí này nằm ngay ở cảng biển Vissai đi thẳng ra khoảng 8km. Nồng độ vi nhựa 

ở vị trí này là 722.22 ± 565,71 hạt/m
3
 so với vị trí MT5 với nồng độ 486,11 ± 

157,75 hạt/m
3
 gấp khoảng 1,5 lần. Vị trí MT5 nằm ngay sát đảo Song Ngư và 

gần vị trí cửa Hội đổ ra nơi có các hoạt động du lịch sôi nổi diễn ra. Về sự bất 

thường của nồng độ vi nhựa này có thể lí giải hoạt động ra vào cảng biển 

thường xuyên là lí do chính gây ra sự ô nhiễm vi nhựa cao hơn tại vị trí MT4. 

Tại vị trí nghiên cứu MT5 mặc dù nằm gần đảo Song Ngư và gần cửa Hội đều 

là các khu có các hoạt động lớn và diễn ra sôi nổi nhưng hoạt động du lịch lại 

phụ thuộc vào mùa du lịch. Bởi vậy hoạt động tàu thuyền ra vào cảng có thể 

là nguyên nhân chính dẫn tới việc chênh lệch về nồng độ vi nhựa tại khu vực 

này. Vị trí MT6 là vị trí lấy mẫu xa nhất, không nằm gần cửa sông nào và 

thêm vào đó là hoạt động của thủy triều ở khu vực này không đáng kể bởi vậy 

nồng độ vi nhựa ở đây thấp nhất trong 3 vị trí nghiên cứu.  

 Trạm nghiên cứu tiếp theo được thực hiện lấy mẫu ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế, nơi cửa sông Hương đổ ra biển. Thời điểm lấy mẫu vào lúc thủy triều 

thấp, trong thời gian lấy mẫu tại 3 địa điểm này mực nước gần như không 

thay đổi. Nồng độ vi nhựa tại các vị trí MT7, MT8 và MT9 lần lượt là 416,67 

± 220,48; 680,56 ± 244,14 và 541,67 ± 41,67 hạt/m
3
. Tại các vị trí càng gần 

cửa sông thì nồng độ vi nhựa càng cao. Kết quả này hoàn toàn hợp lí bởi 

không có các yếu tố ảnh hưởng lớn tới từ môi trường tại thời điểm lấy mẫu. 

Ngoài các hoạt động du lịch ở các bãi biển, tàu bè ra vào cửa sông còn lại 

không có yếu tố khách quan nào khác gây ảnh hưởng tới nồng độ vi nhựa ở 
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khu vực này. Bởi vậy càng ra xa nồng độ vi nhựa càng bị pha loãng nên vị trí 

xa nhất với cửa sông có nồng độ vi nhựa thấp nhất hoàn toàn phù hợp. 

 Tại khu vực Vịnh Đà Nẵng có 6 mẫu đã được tiến hành thu thập và 

thực hiện nghiên cứu đánh giá nồng độ vi nhựa. Trong đó có 3 mẫu nằm ở cửa 

vùng Vịnh Đà Nẵng là MT 10,11 và 12, 2 mẫu gần bờ ở phía trong đảo Cù 

Lao Chàm là MT13 và MT14 và 1 mẫu ở ngoài xa Cù Lao Chàm là MT16. 

Đối với các khu vực vùng vịnh thường biển khá lặng, không có hoạt động quá 

nhiều của sóng biển. Các kết quả thu được cũng cho kết quả tương đối giống 

nhau, nồng độ vi nhựa tại các vị trí MT10, MT11 và MT12 lần lượt là 486,11 

± 550,15; 444,44 ± 411,07 và 527,78 ± 441,07 hạt/m
3
. Kết quả nồng độ vi 

nhựa thu được phù hợp với hoàn cảnh tự nhiên ở khu vực này. Ngoài các hoạt 

động tàu bè ra vào vịnh và các hoạt động du lịch là nguồn gây ô nhiễm và 

phát tán ô nhiễm thì không có sự hoạt động mạnh của sóng biển và dòng hải 

lưu khiến nồng độ vi nhựa ở khu vực cửa vịnh không có sự chênh lệch rõ 

ràng. Tiếp đến là vị trí MT13 và MT14, đây là 2 vị trí lấy mẫu khá gần nhau. 

Vị trí MT13 cách bờ biển khoảng 6 km và vị trí MT14 cách khoảng 10 km. Ở 

khu vực này thường có sự hoạt động của ngư dân di chuyển bằng cách tàu 

đánh cá nhỏ. Giữa hai điểm lấy mẫu không có nhiều sự chênh lệch về yếu tố 

tác động tự nhiên như thủy triều bởi vậy nên nồng độ vi nhựa phát hiện ở 2 vị 

trí này không có sự chênh lệch nhiều. Nồng độ vi nhựa ở vị trí MT13 và 

MT14 lần lượt là 375 ± 273,33 và 361,11 hạt/m
3
. Tuy nhiên, tại vị trí MT15 

đã có sự khác biệt hoàn toàn về nồng độ vi nhựa mặc dù ở khá xa so với 2 vị 

trí MT13 và 14. Nồng độ vi nhựa ở vị trí MT15 được phát hiện là 833,33 ± 

314,58 hạt/m
3
. Vì vị trí MT15 nằm gần với Cù Lao Chàm, một địa điểm cực 

kì nổi tiếng thu hút khách du lịch trong nước và ngoài nước nên phần nào có 

thể giải thích được lí do vì sao ở vị trí này nồng độ vi nhựa phát hiện cao hơn 

gần 2,5 lần so với 2 vị trí ở gần bờ. Các hoạt động du lịch đưa đón khách ra 

Cù Lao Chàm diễn ra với tần suất cao, các hoạt động du lịch trên đảo đa dạng 

và sinh hoạt của người dần trên đảo là nguyên nhân lớn dẫn đến sự ô nhiễm 

này. Mặc dù đã có những quy định, biện pháp giảm thiểu đồ nhựa khi tham 

gia du lịch trên đảo nhưng dường như vẫn chưa thấy được sự hiệu quả cao. 

Với nồng độ lớn như vậy, vị trí MT15 là vị trí có nồng độ vi nhựa cao nhất 

trong các khu vực nghiên cứu ở Miền Trung. 
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 Vị trí cuối cùng được thực hiện nghiên cứu ở Miền Trung là khu vực 

tỉnh Quy Nhơn. Tổng cộng có 3 vị trí lấy mẫu tại khu vực này. Vị trí đầu tiên 

là MT17 nằm cách đảo hòn Trâu khoảng 5km về phía Nam và cách bờ khoảng 

10km. Nồng độ vi nhựa được phát hiện vị trí MT16 là 680,56 ± 471,36 

hạt/m
3
. Mặc dù xung quanh không ghi nhận được các nguồn gây ô nhiễm vi 

nhựa nào đáng kể những nồng độ vi nhựa thu được ở khu vực này nằm trong 

những vị trí có nồng độ vi nhựa lớn nhất trong các khu vực nghiên cứu. Vị trí 

MT 16 là vị trí gần đất liền nhất tại khu vực này với khoảng cách từ đất liền 

đến vị trí lấy mẫu khoảng 3,5 km. Nồng độ vi nhựa ở vị trí này phát hiện được 

513,89 ± 146,33 hạt/m
3
. So với vị trí MT18 cách đất liền khoảng 14 km và 

cách đảo Nhơn Châu khoảng 6km thì nồng độ vi nhựa ở vị trí MT16 cao hơn 

khoảng 6 lần. Lí giải cho nồng độ chênh lệch nhau nhiều như vậy do vị trí lấy 

mẫu MT 16 gần đất liền hơn, do vậy các hoạt động du lịch và đánh bắt thủy 

hải sản của ngư dân có thể ảnh hưởng đến nồng độ vi nhựa ở vị trí này khá 

lớn. Mặc dù vị trí MT18 cách đảo Nhơn Châu chỉ khoảng 6 km nhưng đây 

không phải là khu vực có lượng khách du lịch lớn như Cù Lao Chàm ở Đà 

Nẵng nên rất khó có thể gây ra ô nhiễm vi nhựa cao trong môi trường nước ở 

khu vực này.  

 Nhìn chung, nồng độ vi nhựa lớn nhất được phát hiện tại khu vực miền 

trung là MT15, vị trí bị ảnh hưởng khá lớn tới từ hoạt động du lịch và đánh 

bắt thủy sản của người dân trên đảo. Vị trí phát hiện nồng độ vi nhựa thấp 

nhất là MT18 cũng là một vị trí ít có các hoạt động du lịch và đánh bắt thủy 

hải sản của người dân địa phương. Nồng độ trung bình cả khu vực miền 

Trung là 479,06 ± 176,54 hạt/m
3
 so sánh với nồng độ vi nhựa ở ngoài khu vực 

nghiên cứu phía bắc thì nồng độ vi nhựa ở đây lớn hơn gần 2 lần. Nồng độ vi 

nhựa 2 khu vực này khác nhau được đánh giá rằng do các lí do như thủy triều 

lên xuống chênh lệch. Ở phía Bắc, thủy triều lên xuống thường rất rõ ràng. 

Trong quá trình lấy mẫu mực nước có thể chênh lệch từ 1 cho đến 2m nhưng 

ngược lại ở khu vực miền Trung trong thời gian lấy mẫu giữa các vị trí gần 

nhau mực nước lên xuống khá thấp thường chỉ dưới 1m trở xuống. Ngoài ra, 

các yếu tố khác có thể kể đến như tại các khu vực nghiên cứu ở miền Trung 

thường là các khu vực có các hoạt động du lịch cao, ngoài mùa du lịch chính 

thì các khu vực miền trung vẫn là địa điểm thu hút khách du lịch trái mùa bởi 

vậy đây dường như là yếu tố khá lớn ảnh hưởng tới nồng độ vi nhựa. Ngoài ra 
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một số yếu tố khác hoạt động vận tải kinh tế trên biển cũng đã được miêu tả 

chi tiết ở từng khu vực lấy mẫu. So sánh với một số nghiên cứu trên thế giới ở 

Đại Tây Dương, Ksenia Silvestrova và công sự đã phát hiện được hơn 1800 

hạt vi nhựa/m
3
 [54]. Ở cửa sông Dương Tử, Trung Quốc Zhao và công sự đã 

phát hiện được 4137,3 ± 2461,5 hạt vi nhựa/m
3
[55] và nồng độ này cao hơn 

rất nhiều lần so với nồng độ được phát hiện ở khu vựa phía Bắc cũng như 

miền Trung ở nước ta. Thật khó để có thể so sánh nồng độ vi nhựa giữa các 

khu vực nghiên cứu bởi các yếu tố ảnh hưởng tới nồng độ ô nhiễm này là khá 

nhiều. Nhưng qua các nghiên cứu vi nhựa cho thấy nồng độ vi nhựa đang 

ngày càng tăng, điều này có ảnh hưởng lớn tới các hệ sinh thái khác nhau và 

gây ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe con người khi con người đang đứng ở 

đỉnh chuỗi thức ăn. 

3.2. Kích thƣớc và hình dạng vi nhựa tại các khu vực nghiên cứu 

3.2.1. Kích thƣớc vi nhựa tại các khu vực nghiên cứu miền Bắc 

 Kích thước vi nhựa tại khác khu vực nghiên cứu ở miền Bắc được ghi 

nhận có độ dài trong khoảng từ 27,4 µm – 2314 µm. Số lượng vi nhựa được 

chia theo các nhóm kích thước từ 1 - 500 µm; 500 - 1000 µm; 1000 - 3000 

µm và từ 3000 – 5000 µm được thể hiện trong hình 3.3 dưới đây: 

 

Hình 3.3 Tỷ lệ phần trăm các nhóm kích thước vi nhựa ở khu vực nghiên cứu 
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 Kích thước vi nhựa được phát hiện chủ yếu có kích thước nhỏ hơn 500 

µm. Với các vi nhựa ở kích thước này rất khó có thể phát hiện được bằng mắt 

thường. Tiếp theo là nhóm kích thước từ từ 500 – 1000 µm và cuối cùng là 

nhóm kích thước từ 1000 - 3000 µm. Không phát hiện được bất kì vi nhựa 

nào có kích thước trong nhóm 3000 – 5000 µm trong nghiên cứu này. Đa 

phần tại các vị trí lấy mẫu thường chỉ phát hiện được các vi nhựa có kích 

thước trong 2 nhóm đầu tiên là 1- 500 µm và 500 - 1000 µm. Đặc biệt ở vị trí 

MB11 vi nhựa được phát hiện hoàn toàn có kích thước nhỏ hơn 500 µm. Kết 

quả tổng hợp được cho thấy 83% vi nhựa được phát hiện ở khu vực miền Bắc 

có kích thước nhỏ hơn 500 µm. 15% vi nhựa có kích thước 500 - 1000 µm và 

cuối cùng là 2% vi nhựa được phát hiện có kích thước từ 1000 - 3000 µm. 

3.2.2. Kích thƣớc vi nhựa tai các khu vực nghiên cứu miền Trung 

 Tượng tự với khu vực nghiên vực nghiên cứu ở miền Bắc, kích thước 

vi nhựa ở khu vực miền Trung cũng được chia thành 4 nhóm. Tỷ lệ phần trăm 

chi tiết từng nhóm kích thước vi nhựa ở các khu vực nghiên cứu được thể 

hiện trong Hình 3.4 dưới đây: 

 

Hình  3.4 Tỷ lệ phần trăm các nhóm kích thước vi nhựa ở khu vực nghiên cứu 
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 Kích thước vi nhựa được phát hiện nhiều nhất vẫn là nhóm kích thước 

nhỏ hơn 500 µm. Ở khu vực nghiên cứu miền Trung đã phát hiện thêm được 

các loại vi nhựa có kích thước trong nhóm 3000 – 5000 µm ở các vị trí như 

MT9, MT15 và MT16. Tuy nhiên, số lượng vi nhựa được phát hiện trong 

nhóm lớn nhất này vẫn rất ít. Tổng hợp từ kết quả thu được vi nhựa có kích 

thước nhỏ hơn 500 µm chiếm 84% tổng số vi nhựa được phát hiện ở khu vực 

miền Trung. Tiếp đến là nhóm vi nhựa có kích thước 500 - 1000 µm chiếm 

11%, nhóm kích thước từ 1000 - 3000 µm chiếm 4% và cuối cùng là nhóm vi 

nhựa có kích thước từ 3000 - 5000 µm chiếm 1%. 

 Nhìn chung, kích thước vi nhựa trong nghiên cứu này đa phần có kích 

thước nhỏ hơn 500 µm. Việc phát hiện kích thước vi nhựa có thể sớm đưa ra 

các cảnh báo về sự nguy hiểm của vi nhựa đối với hệ sinh thái và sức khỏe 

còn người. Đối với các mảnh nhựa lớn trôi dạt trong đại dương điều đầu tiên 

sẽ là gây ô nhiễm và ảnh hưởng tới các loài sinh vật có kích thước lớn dưới 

biển. Các loài sinh vật lớn dưới biển hoàn toàn có thể nhầm lẫn chúng với 

thức ăn. Hiện nay, có rất nhiều tin tức liên quan đến việc các loài sinh vật biển 

chết vì ăn nhầm các loại rác thải nhựa. Bởi vậy việc kiểm soát rác thải nhựa là 

vô cùng quan trọng và cấp thiết để bảo vệ hệ sinh thái dưới biển. Tuy nhiên, 

sự ảnh hưởng của vi nhựa còn lớn hơn so với các mảnh nhựa lớn khi chúng 

hoàn toàn có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe con người. Vi nhựa có thể 

được tích tụ trong các thực phẩm sử dụng hằng ngày của chúng ta như các 

loài cá, động vật hai mảnh vỏ. Theo Van Cauwenberghe và cộng sự người dân 

ở các khu vực Châu Âu có thể đã đưa vào cơ thể khoảng 11000 hạt vi 

nhựa/người mỗi năm do tiêu thụ động vật hai mảnh vỏ [56] và theo Li và 

cộng sự các hạt vi nhựa có thể gây ra các tác động đến con người như stress 

oxy hóa, tổn thương DNA, rối loạn chức năng cơ quan, rối loạn chuyển hóa, 

phản ứng miễn dịch, độc tính thần kinh cũng như có độc tính đối với sinh sản 

và phát triển [57]. Việc gây ra các ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con 

người như trên bởi chính bản chất polyme của chúng. Ngoài ra, một số hóa 

chất, các chất phụ gia được hấp thụ trên bề mặt vi nhựa có thể làm tăng độc 

tính của chúng. Bởi vậy việc kiểm soát ô nhiễm rác thải nhựa có thể xem là 

việc cấp thiết, cần được chú trọng và quan tâm trước khi chúng trải qua các 

quá trình phân mảnh tạo thành vi nhựa và xâm nhập vào các môi trường như 

nước, đất và không khí. 
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3.2.3. Hình dạng vi nhựa được phát hiện trong các khu vực nghiên cứu. 

  Trong nghiên cứu này, hình dạng vi nhựa được phát hiện bao gồm hai 

dạng đó là mảnh và sợi. Tỉ lệ phần trăm vi nhựa dạng sợi và dạng mảnh trong 

nghiên cứu này được thể hiện trong Hình 3.5 dưới đây: 

 

Hình 3.5 Tỉ lệ phần trăm hình dạng vi nhựa trong nghiên cứu 

 Vi nhựa dạng sợi chiếm 71% trong tổng số lượng vi nhựa được phát 

hiện trong nghiên cứu này. Nguồn gốc của vi nhựa dạng sợi có thể kể đến như 

các sợi vải tổng hợp từ quần áo, các ngư cụ đánh cá như lưới đánh cá, dây 

thừng. Đối với vi nhựa dạng mảnh nguồn gốc của chúng thường đến từ sự 

phân mảnh của các mảnh nhựa lớn. Kết quả vi nhựa dạng sợi chiếm chủ yếu 

trong vi nhựa được phát hiện cũng phù hợp với các nghiên cứu khác trên thế 

giới cũng như trong nước. Zhao và cộng sự phát hiện trong tổng số vi nhựa 

dạng sợi ở cửa sông Dương Tử chiếm tói 79,1%,[55]. Nam và cộng sự tại 

vùng biển Nam Định cũng chỉ có rằng vi nhựa dạng sợi chiếm tới 70% trong 

số các hình dạng vi nhựa được phát hiện [58]. Một số hình ảnh minh họa về 

hình dạng vi nhựa dạng sợi và dạng mảnh được thể hiện ở hình 3.6 dưới đây. 
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Hình 3.6 Hình dạng vi nhựa tại khu vực nghiên cứu 

3.3. Chủng loại vi nhựa tại các khu vực nghiên cứu 

3.3.1. Chủng loại vi nhựa tại các khu vực nghiên cứu miền Bắc 

 Trong nghiên cứu này đã phát hiện được tổng cộng 16 loại polyme trong đó 

polymer được phát hiện nhiều nhất là Polyester chiếm 24,2% tổng số các loại 

polyme được phát hiện tại khu vực nghiên cứu phía Bắc. Biểu đồ thể hiện tỉ lệ 

phần trăm chi tiết các loại polyme được thể hiện trong Hình 3.7 dưới đây: 
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Hình 3.7 Tỉ lệ phần trăm các polyme tại khu vực nghiên cứu miền Bắc 

 Nguồn gốc của các polyme đều là polymer tổng hợp hoặc nhựa nhân 

tạo. Chúng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp và các sản 

phẩm tiêu dùng hàng ngày của con người. Polyethylene Terephthalate (PET) 

được sửa dụng làm nguyên liệu sản xuất chai nhựa, hộp đựng thực phẩm, các 

sợi trong thảm, vải và quần áo. Cellophane (CP) là một trong những loại 

polyme tự nhiên được làm từ cellulose và được ứng dụng trong sản xuất bao 

bì thực phẩm và màng bọc trong suốt. EVOH hay Ethylene vinyl alcohol là 

một copolymer có khả năng chống thấm khi tốt nên thường được sử dụng 

trong công nghiệp làm màng đống gói thực phẩm. Melamine-urea-

formaldehyde resin. Phenol resin, Urea-formaldehyde condensate đều là các 

loại nhựa nhiệt rắn, với tính chất cứng, bên với nhiệt chúng thường được sử 

dụng làm chất kết dịnh, vật liệu cách điện hoặc đồ gia dụng. 

Poly(tetrafluoroethylene) (PTFE) là polyme có khẳ năng chống chịu nhiệt tốt, 

hệ số ma sát thấp thường được ứng dụng làm vật liệu trong chảo chống dính, 

vật liệu cách điện và ống dẫn hóa chất. Polyamide hay còn được gọi với cái 
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tên khác nylon là một polymer bền, dẻo dai và chịu nhiệt tốt. Bởi vậy nó được 

sử dụng nhiều trong sợi vải, lưới đánh cá hoặc bàn chải đánh răng. Polyester 

là polymer được phát hiện nhiều nhất được sử dụng chủ yếu làm vải, chai 

nhựa và màng đóng gói thực phẩm. Polyethylene (PE) cũng là một trong 

những loại polymer được phát hiện khá nhiều không chỉ riêng trong nghiên 

cứu này. PE có tính chất dẻo, chống thấm nước và có độ bền cơ học tốt nên 

thường được sử dụng làm nguyên liệu cho túi nhựa, chai lọ, ống dẫn và bao bì 

sản phẩm. Polyolefin là một polymer nhẹ, bền và có tính chống thấm nước 

nên thường được ứng dụng làm bao bì, ống dẫn nước và đồ gia dụng. 

Polypropylene (PP) cũng là một loại polymer xuất hiện phổ biến trong các 

nghiên cứu trên thế giới. PP có khả năng bền với nhiệt và độ bền cơ học cao 

nên được sử dụng làm đồ gia dụng, bao bì thực phẩm và linh kiện ô tô. Tương 

tự với tính chất ban đầu của chúng, Polypropylene-Polyethylene Copolymer 

có tính chất giống như PP và PE nên ứng dụng của loại polymer này cũng 

tương tự với PP và PE. Polyurethane (PU) là một polymer có độ đàn hồi tốt, 

bền và chịu nhiệt tốt. PU thường được ứng dụng làm bọt cách nhiệt, đệm, 

giầy dép và đặc biệt là sơn phủ. Polyvinyl chloride (PVC) là một loại polymer 

thường thấy xuất hiện trong vật liệu xây dựng, đường ống nước. PVC với khả 

năng chống cháy cực tốt nên thường được sử dụng trong xây dựng. Cuối cùng 

là Polyvinylidene fluoride (PVDF) là một polymer chịu nhiệt tốt, chống hóa 

chất và có độ bền cơ học cao. Polymer này đươc ứng dụng làm màng lọc, vật 

liệu cách điện hoặc ống dẫn hóa chất. Nhìn chung, các loại polymer thường 

có độ bền cao, chống chịu nhiệt tốt nên được ứng dụng làm nguyên liệu rộng 

rãi trong các sản phẩm tiêu dùng hằng ngày. Nhựa từng được coi là phát minh 

vĩ đại trước khi thế giới nhận ra sự nguy hiểm của nhựa. Do các tính chất vô 

cùng hữu dụng vừa được liệt kê, dễ sử dụng và giá thành rẻ khiến nhựa được 

sản xuất ồ ạt và nhanh chóng trở thành vật dụng khó có thể thay thế trong 

cuộc sống con người hiện nay. Tại nghiên cứu này đã chỉ ra rằng ngay ở các 

vị trí cách đất liền 20 đến 30 km cũng đã xuất hiện một số loại vi nhựa chỉ có 

trên đất liền như PVC, Phenol resin, … Cho thấy khả năng vi nhựa đã thâm 

nhập vào rất sâu trong đại dương. Một số loại polymer có tỉ trọng riêng lớn 

thường nằm ở trong trầm tích cũng xuất hiện trong mẫu nước mặt có thể do sự 

xáo trộn của các cột nước hoặc các xoáy nước ngoài biển. Một số polymer 

được phát hiện nhiều trong mẫu nghiên cứu khu vực miền Bắc là Polyester 
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chiếm 24,2 %, PET chiếm 15,5% Phenol resin chiếm 14,4% và EVOH chiếm 

12,4% còn lại là các polymer khác. Việc phát hiện Polyester và PET có nồng 

độ cao nhất trong các loại polymer do ứng dụng của chúng trong may mặc 

quần áo, đồ nhựa sử dụng một lần, các loại chai lọ, can nhựa sử dụng làm 

thúng chứa dầu, xăng. Tại các vị trí lấy mẫu đa phần là xa bờ bở vậy nguồn 

gây ô nhiễm các loại polymer này là các thuyền về đi lại và do các rác thải 

nhựa lớn trôi nổi từ đất liền ra. Ngoài ra, sự xuất hiện của polymer Phenol 

resin có thể giải thích được rằng đây là một loại polymer được ứng dụng 

nhiều trong công nghiệp đóng tàu. Đây là một loại polymer chống thấm hiệu 

quả nên thường được ứng dụng trong công nghiệp đóng tàu thủy. 

3.3.2. Các chủng loại vi nhựa tại khu vực nghiên cứu miền Trung 

 So với khu vực nghiên cứu tại miền Bắc, chủng loại polymer được phát 

hiện ở khu vực miền Trung có mức độ phong phú hơn. Cụ thể tại khu vực 

nghiên cứu này phát hiện được 24 loại polymer. Ngoại trừ các polymer đã 

xuất hiện tại khu vực miền Bắc, một số polymer được phát hiện thêm như 

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer (EVA), nhựa Epoxy, Polyethylene low 

density và high desity, Polymethyl methacrylate, Polypropylene-Ethylene 

Copolymer, Polyvinyl Fluoride, Polyetherimide và Vinyl ester. Hình 3.8 dưới 

đây thể hiện chi tiết tỉ lệ phần trăm các loại polymer được phát hiện tại khu 

vực miền Trung. 
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Hình  3.8 Tỉ lệ phần trăm các polyme tại khu vực nghiên cứu miền Trung 

 Ethylene Vinyl Acetate Copolymer (EVA) là một polymer có tính dẻo, 

đàn hồi chống va đập tốt, chống thấm, chịu nhiệt tốt. Polyme này thường 

được ứng dụng trong sản xuất giày dép, màng bọc và túi nhựa. Nhựa Epoxy là 

một loại nhựa nhiệt dẻo có tính chất chống ăn mòn và chịu nhiệt tốt. Nhựa 

Epoxy được ứng dụng rỗng rãi sản xuất các loại vật liệu bền và nhẹ. Ngoài ra 

nhựa Epoxy cũng có thể được sản xuất làm thành lớp sơn phủ. Polyethylene 

low density (LDPE) là một loại nhựa có gốc PE, tính chất của loại loại 

polymer này dẻo, đàn hồi và chống thấm tốt và thường được sử dụng làm túi 

nhựa, màng bọc hoặc đồ gia dụng. Polyethylene high density cũng là một loại 

nhựa có nguồn gốc từ PE nhưng tính chất của polymer này ngược với LDPE. 

Đây là một polymer có tính cứng thường được sử dụng làm chai nhựa, ống 

nước.  Polymethyl Methacrylate (PMMA) là một loại polymer trong suốt, 
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chịu nhiệt, chống va đập và chống thấm. PMMA thường được sử dụng làm 

chai lọ, hộp đựng. Polypropylene-Ethylene Copolymer là polymer có khả 

năng chịu nhiệt tốt, độ bền cơ học cao nên thường được ứng dụng làm ống 

nước và ống dẫn. Polyvinyl Fluoride (PVF) là một loại polmer được sử dụng 

chống tia UV và thời tiết rất tốt. PVF thường được sử dụng để phủ lên về mặt 

vật liệu xây dựng hoặc làm màng bọc thực phẩm. Polytherimide (PEI) là một 

polymer có điện tốt và chống hóa chất nên PEI thường được sử dụng để sản 

xuất các vật liệu composite bền và nhẹ. Ngoài ra, nhờ tính cách điện tốt trên 

PEI thường được sư dụng làm các bọ phận cách điện. Cuối cùng Vinyl ester 

là một loại nhựa nhiệt rắn có tính bền, chống ăn mòn chịu nhiệt tốt. Ứng dụng 

của Vinyl ester giống với PEI thường được dùng để sản xuất các vật liệu 

composite bền và nhẹ. 

 Nhìn chung, mức độ phong phú của hai vị trí nghiên cứu thuộc miền 

Bắc và miền Trung Việt Nam là khá cao. Tại Vịnh Ả rập Abayomi cùng cộng 

sự đã phát hiện được 3 chủng loại polymer bao gồm LDPE, PP và PET [59]. 

Tại vùng biển Tây Thái Bình Dương, Wang và cộng đã phát hiện được 6 

chủng loại vi nhựa khác nhau bao gồm: PE, PP, PA. PVC và PS[60]. Ở vùng 

vịnh Chesapeake, Bikker và công sự đã phát hiện được 2 chủng loại polymer 

là PE và PP[61]. Ở vùng biển Nam Định, Việt Nam tự kết quả thu được Nam 

và cộng sự phát hiện được 4 loại nhựa ở vùng biển nà là PE, PP PS và 

polyester [58] Các loại polymer phát hiện được trong nghiên cứu này cũng có 

xuất hiện trong báo cáo của Nam và cộng sự. Tại một số hồ nước mặt ở Đà 

Nẵng, Quỳnh Anh và cộng sự cũng đã phát hiện được 5 loại polymer là PP, 

PE, PET, LDPE và Polyisoprene[62]. Do vị trí đánh giá khảo sát rất rộng nên 

chủng loại vi nhựa được phát hiện phong phú hơn rất nhiều so với các nghiên 

cứu trước đây chỉ làm trong một khu vực. Việc khảo sát thành công nhiều 

chủng loại polymer khác nhau xuất hiện ở ngoài biển xa như vậy như một 

minh chứng rằng mức độ lan truyền ô nhiễm của vi nhựa là rất cao. Thêm vào 

đó cần có những biện pháp nhằm giảm thiểu nồng độ vi nhựa ô nhiễm lại 

nhằm giảm thiểu các rủi ro về sinh thái, rủi ro về sức khỏe con người.  

3.4. Tải lƣợng ô nhiễm tại các khu vực nghiên cứu 

 Thực tế, các rủi ro về sinh thái do vi nhựa gây ra vẫn chưa được chú ý 

và quan tâm nhiều đến nó. Có rất nhiều các nguyên cứu khảo sát về nồng độ 
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và chủng loại polymer của vi nhựa ở khắp các khu vực khác nhau trên thế giới 

nhưng các nghiên cứu sâu về mức độ ảnh hưởng của vi nhựa, rủi ro tiềm ẩn 

của vi nhựa vẫn chưa thật sự được đánh giá nhiều. Tải lượng ô nhiễm là một 

trong những công cụ để đánh giá các rủi ro về sinh thái. Chỉ số PLI chi tiết 

của từng khu vực được thể hiện trong Bảng 3.1 dưới đây. 

Bảng 3.1 Chỉ số tải lượng ô nhiễm từng khu vực nghiên cứu tại miền Bắc 

TT Kí hiệu mẫu CFi PLI 

1 MB 1 1.6 1.2 

2 MB 2 1.9 1.4 

3 MB 3 2.1 1.4 

4 MB 4 2.0 1.4 

5 MB 5 1.7 1.3 

6 MB 6 2.2 1.5 

7 MB 7 1.3 1.1 

8 MB 8 1.1 1.0 

9 MB 9 2.2 1.5 

10 MB 10 4.0 2.0 

11 MB 11 1.6 1.2 

 

Tải lượng ô nhiễm trung bình của cả khu vực miền Bắc là 2,46. Hiện tại 

chỉ số này vẫn đang ở mức < 10 tức vẫn đang nằm ở trong mức độ ô nhiễm 

thấp. Chỉ số PLI tại các khu vực nghiên cứu chỉ dao động trong mức từ 1 – 2 

cho thấy mức độ ô nhiễm về vi nhựa tại các khu vực này vẫn đang ở mức 

thấp. Kết quả PLI trong nước biển ở các khu vực nghiên cứu phía bắc thấp 

hơn rất nhiều so với PLI ở khu vực cửa sông Trường Giang (18,4) và vùng 

biển Hoa Đông Trung quốc (20,4)[63]. Vịnh DongShan ở Trung Quốc có chỉ 

số PLI ở mức 17,34[64] cũng cao hơn rất nhiều so với PLI của khu vực Miền 

Bắc trong nghiên cứu này. Tuy nhiên, chí số PLI của khu vực miền Bắc này 

lại phù hợp với PLI tại các vị trí như đảo Tioman (3,0), đảo Penang (4,1), 

Pork Dickson (2,3)[65], tại Bangladesh có Meghna (1,5), Karnaphuli (2,29), 

Matamuhuri (2,19), Bakkali (1,83). Giá trị PLI được xác định bởi sự phong 

phú của vi nhựa trong vị trí nghiên cứu tuy nhiên nồng độ vi nhựa bị ảnh 

hưởng bởi rất nhiều yếu tố khách quan như nồng độ dân số, các khu công 
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nghiệp, hoạt động sinh hoạt hàng ngày cửa người dân, các hoạt động kinh tế 

vận tải biển, các hoạt động du lịch, các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy 

hải sản….  

 Tiếp đến Bảng 3.2 thể hiện chi tiết PLI ở các khu vực nghiên cứu tại 

miền Trung. 

Bảng 3.2 Chỉ số tải lượng ô nhiễm từng khu vực nghiên cứu tại miền Trung 

TT Kí hiệu mẫu CFi PLI 

1 MT1 1.4 1.2 

2 MT2 1.3 1.2 

3 MT3 1.3 1.2 

4 MT4 1.9 1.4 

5 MT5 1.3 1.1 

6 MT6 1.7 1.3 

7 MT7 1.4 1.2 

8 MT8 1.7 1.3 

9 MT9 1.1 1.0 

10 MT10 1.3 1.1 

11 MT11 2.7 1.6 

12 MT12 2.1 1.5 

13 MT13 3.0 1.7 

14 MT14 4.3 2.1 

15 MT15 1.7 1.3 

16 MT16 1.4 1.2 

17 MT17 2.7 1.6 

18 MT18 1.3 1.2 

Cũng tương tự tải lượng ô nhiễm như ở miền Bắc tải lượng ô nhiễm 

trung bình ở khu vực miền Trung là 2,35. Chỉ số PLI ở khu vực miền Trung 

cũng đang ở mức <10 thể hiện mức độ ô nhiễm thấp tại khu vực này. Nhìn 

chung, chỉ số PLI ở các khu vực ven bờ và xa bờ ở miền Bắc và miền Nam 

Việt Nam cho kết quả ô nhiễm ở mức độ thấp, Nếu có thể kiềm chế, duy trì 

mức độ ô nhiễm như kết quả trong nghiên cứu này hoặc giảm bớt sẽ là những 

bước tiến tích cực trong việc hạn chế ô nhiễm vi nhựa trong nước nói riêng và 

trên thế giới nói chung. 
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3.5. Rủi ro thành phần hóa học của vi nhựa và rủi ro sinh thái tại 

các khu vực nghiên cứu 

3.5.1. Rủi ro thành phần hóa học vi nhựa tại các khu vực nghiên cứu 

Rủi ro về thành phần hóa học của 2 khu vực nghiên cứu Miền Bắc và 

Miền Trung được thể hiện trong Hình 3.9 dưới đây. 

 

Hình  3.9 Rủi ro về thành phần hóa học ở toàn bộ khu vực miền Bắc và miền Trung 

 Phương thức tính toán chỉ số PHI đã được trình bày ở phần chương II 

theo tác giả Lithner [66]. Theo các kết quả thu được thì chỉ số PHI ở cả 2 khu 

vực nghiên cứu đều ở mức độ III thuộc nhóm có mức độ rủi ro cao. Mặc dù 

nồng độ trung vi nhựa ở miền Trung lớn hơn gần gấp 2 lần so với nồng độ vi 

nhựa trung bình ở miền Bắc nhưng kết quả về rủi ro thành phần hóa học lại 

thấp hơn so với ở miền Bắc. Lí giải vấn đề này có thể thấy được rằng ở miền 

Bắc xuất hiện nhiều hơn các loại polymer có chỉ số rủi ro cao so với miền 

Trung. Điển hình có thể kể đến như polymer Polyester hay PVC có chỉ số 

nguy hiểm rất cao và xuất hiện trong các khu vực phía Bắc nhiều hơn so với 

khu vực nghiên cứu miền Trung. Mặc dù ở tại khu vực nghiên cứu miền 

Trung cũng có 1 số loại polymer có chỉ số nguy hiểm cao nhưng với số lượng 

xuất hiện ít nên không làm tăng khả năng rủi ro về thành phần hóa học ở khu 

vực miền Trung lên cao.  
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 Chỉ số PHI ở hai khu vực trong nghiên cứu này cao hơn so với đảo 

Perhentian (Malaysia) có chỉ số PHI là 83 [65]. Tuy nhiên cũng trong nghiên 

cứu đó ở bán đảo Malaysia tại khu vực đảo Penang và Tioman có chỉ số PHI 

lần lượt là 773,1 và 695,7 cao hơn khá nhiều so với kết quả thu được trong 

nghiên cứu này. Vịnh Dongsan của Trung Quốc như trên đã liệt kê có chỉ số 

PLI rất cao tuy nhiên khi tính toán giá trị PHI thì có có mức độ trung bình là 

12,94 nằm trong mức ô nhiễm thấp [64]. Điều này cũng khẳng định lại sự tính 

toán, kết quả thu được trong nghiên cứu này tại hai khu vực biển miền Bắc và 

miền Trung là chính xác. Nguyên nhân chính dẫn tới giá trị PHI cao là do sự 

phong phú và tích lũy của các polymer có chỉ số nguy hiểm cao. Các polymer 

có chỉ số nguy hiểm cao thường chứa các monomer đọc hại gây ảnh hưởng 

nhiều tới sức khỏe bao gồm các khả năng gây ra ung thư, đốt biến tế bào mầm 

và khuyết tật duy truyền[66]. 

3.5.2. Rủi ro sinh thái tại các khu vực nghiên cứu 

 Rủi ro khu vực sinh thái tại hai khu vực nghiên cứu miền Bắc và miền 

Trung được thể hiện theo Hình 3.10 dưới đây. 

 

Hình  3.10 Chỉ số rủi ro khu vực sinh thái tại hai khu vực nghiên cứu miền 

Bắc và miền Trung 
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 Chỉ số PERI tại hai khu vực nghiên cứu đều cho kết quả nhỏ hơn <150 

tức là mức độ rủi ro sinh thái ở mức thấp theo bảng quy định về chỉ số 

PERI[67]. Giá trị PERI ở các vị trí nghiên cứu đều có mức độ rủi ro thấp. Tuy 

nhiên, bởi một số chủng loại polymer chưa được đánh giá nên chỉ số rủi ro 

sinh thái mới ở mức thấp như vậy. Đối với nguy cơ tiềm ẩn của vi nhựa chúng 

ta cần có những nghiên cứu sâu hơn, thực hiện nhiều đánh giá hơn về chỉ số 

nguy hiểm của mỗi polymer có thể trở thành vi nhựa trong môi trường nước 

biển nói riêng và tất cả các môi trường nói chung. Việc không có sự đánh giá 

đầy đủ về chỉ số nguy hiểm cũng lí giải được lí do vì sao chỉ số rủi ro thành 

phần hóa học lớn nhưng chỉ số rủi ro sinh thái lại thấp. So sánh với một số kết 

quả PERI trên thế giới cũng cho cái kết quả có giá trị tương đương khi đều 

nhỏ hơn mức 150. Chỉ số PERI ở Dongshan, Trung Quốc là 21,5[64] theo 

Banik và cộng sự ở vịnh Bengal, Bangladesh tại các khu vực ven biển như 

Meghna, KarnaPhuli, Matamuhuri và bakkhali có chỉ số PERI lần lượt là 

23,8; 17; 19,5 và 35,7. Mặc dù các chỉ số rủi ro sinh thái giữa các nghiên cứu 

có khác biệt tương đối lớn nhưng tất cả đều ở mức < 150 bởi vậy tất cả đều 

nằm trong ngưỡng rủi ro thấp. Mới đây, tác giả Quỳnh Anh cùng cộng sự đã 

thực hiện đánh giá chỉ số PERI tại các hồ nước ngọt ở Đà Nẵng và trong kết 

quả thu được các hồ đều có chỉ số PERI<10 thể hiện ở ngưỡng rủi ro sinh thái 

thấp[62]. Nhìn chung kết quả nghiên cứu phù hợp với các nghiên cứu khác 

trên thế giới và đang nằm trong ngưỡng rủi ro sinh thái thấp. Tuy nhiên, 

chúng ta luôn luôn phải có những phướng án xử lí rác thải vi nhựa để ứng phó 

với những tình huống xảy ra bất ngờ. Việc quản lí chặt chẽ các loại rác thải 

đặc biệt là rác thải nhựa là việc vô cùng quan trọng trong xu hướng hiện nay 

trên thế giới. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Sau quá trình thực nghiên cứu và đánh giá, kết quả của nghiên cứu đã 

đạt được 

- Nghiên cứu đã chỉ ra nồng độ trung bình của vi nhựa tại khu vực phía 

Bắc này là 252,3 ± 104,27 hạt/m
3
. Kích thước vi nhựa được phát hiện 

dao động trong khoảng 27,4 µm – 2314 µm và chủ yếu có kích thước 

nhỏ hơn 150 µm. Hình dạng vi nhựa chính tại các khu vực nghiên cứu 

này là vi nhựa dạng sợi và dạng mảnh. Nghiên cứu đã thu được 16 loại 

polymer khác nhau trong đó Polyester là chủng loại polymer được phát 

hiện nhiều nhất tại khu vực nghiên cứu miền Bắc. 

- Nghiên cứu đã cho kết quả nồng độ vi nhựa trung bình tại khu vực 

miền trung là 459,06 ± 192,64 hạt/m
3
. Kích thước vi nhựa dao động 

trong khoảng từ 34,3 ± 4568,5 µm và kích thước vi nhựa chủ yếu nhỏ 

hơn 500 µm. Hình dạng chính của vi nhựa tại khu vực miền Trung này 

là dạng sợi và dạng mảnh. Nghiên cứu tại khu vực miền Trung đã phát 

hiện được 24 loại polymer khác nhau trong đó PET là chủng loại 

polymer được phát hiện nhiều nhất. 

- Tại khu vực miền Bắc chỉ số tải lượng ô nhiễm PLI toàn khu vực là 

2,46. Chỉ số rủi ro trong thành phần hóa học của Polymer là 424,51 và 

chỉ số rủi ro sinh thái PERI là 10,5. Tại khu vực nghiên cứu miền 

Trung, chỉ số tải lượng ô nhiễm PLI ở mức 2,35; chỉ số rủi ro trong 

thành phần hóa học của polymer là 257,16 và chỉ số rủi ro sinh thái ở 

mức 6,55. Nhìn chung các chỉ số về đánh giá rủi ro vi nhựa trong môi 

trường đều ở ngưỡng thấp chỉ riêng đối với chỉ số rủi ro trong thành 

phần hóa học ở cả hai khu vực đang ở ngưỡng cao. 

Qua kết quả nghiên cứu tôi xin có một số kiến nghị như sau: 

- Tăng cường các nghiên cứu liên quan đến đánh giá tương quan giữa vi 

nhựa trong nước và trầm tích và thậm chí là cả trong sinh vật hai mảnh 

vỏ để có cái nhìn khách quan hơn về nồng độ vi nhựa cũng như đánh 

giá khả năng ảnh hưởng của vi nhựa tới sức khỏe con người. 

- Thực hiện các biện pháp, quản lí chặt chẽ đối với rác thải nhựa. Hạn 

chế tối đa khả năng phát tán vi nhựa từ rác thải nhựa. 
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